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CHƢƠNG I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

1. TÊN CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

 Tên chủ dự án đầu tƣ: CÔNG TY TNHH MTV GỖ THÀNH NGHIỆP  

 Địa chỉ văn phòng: Lô K1 đến K8, một phần lô K9, lô K10, lô K11, Khu công 

nghiệp Bắc Đồng Phú, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phƣớc. 

 Ngƣời đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tƣ: Ông OU SHUNGUANG 

 Điện thoại: 0271 383 2388. 

 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ số 6513982923 đƣợc cấp chứng nhận lần đầu ngày 

12/09/2018, chứng nhận thay đổi lần hai ngày 02/06/2020 do Ban Quản lý Khu kinh tế 

tỉnh Bình Phƣớc cấp. 

 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3801184160 đăng ký lần đầu ngày 

17/09/2018, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 29/05/2020 do Phòng Đăng ký Kinh doanh 

Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Bình Phƣớc cấp. 

 Mã số thuế: 3801184160 

2. TÊN DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

 Tên dự án đầu tƣ: “Mở rộng, nâng công suất Nhà máy sản xuất, gia công đồ gỗ gia 

dụng từ công suất 15.000 sản phẩm/năm lên 80.000 sản phẩm/năm; các chi tiết bằng gỗ 

dành cho nội thất từ công suất 30.000 sản phẩm/năm lên 160.000 sản phẩm/năm; cho 

thuê nhà xƣởng dƣ thừa”- Giai đoạn 1. 

 Địa điểm thực hiện dự án đầu tƣ: Lô K1 đến K8, một phần lô K9, lô K10, lô K11, 

Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phƣớc. 

 Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan đến môi 

trƣờng của dự án đầu tƣ:  

+ Giấy phép xây dựng số 05/GPXD ngày 13/02/2020 của Ban Quản lý Khu Kinh tế - 

UBND tỉnh Bình Phƣớc cấp. 

+ Giấy phép xây dựng số 22/GPXD ngày 06/05/2021 của Ban Quản lý Khu kinh tế - 

UBND tỉnh Bình Phƣớc cấp. 

 Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng; văn 

bản thay đổi so với nội dung quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác 

động môi trƣờng:  

+ Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trƣờng số 02/GXN-BQL ngày 

16/01/2020 của Ban Quản lý Khu Kinh tế - UBND tỉnh Bình Phƣớc cấp. 

+ Quyết định số 1517/QĐ-UBND ngày 07/07/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình 

Phƣớc quyết định về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng của dự án: 

“Mở rộng, nâng công suất Nhà máy sản xuất, gia công đồ gỗ gia dụng từ công suất 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng của dự án đầu tƣ “Mở rộng, nâng công suất Nhà máy sản xuất, gia công 

đồ gỗ gia dụng từ công suất 15.000 sản phẩm/năm lên 80.000 sản phẩm/năm; các chi tiết bằng gỗ dành  cho nội thất 

từ công suất 30.000 sản phẩm/năm lên 160.000 sản phẩm/năm; cho thuê nhà xưởng dư thừa”- Giai đoạn 1 
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Địa chỉ dự án đầu tƣ: Lô K1 đến K8, một phần lô K9, lô K10, lô K11, Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, thị trấn Tân 

Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phƣớc 

15.000 sản phẩm/năm lên 80.000 sản phẩm/năm; các chi tiết bằng gỗ dành cho nội thất từ 

công suất 30.000 sản phẩm/năm lên 160.000 sản phẩm/năm; cho thuê nhà xƣởng dƣ 

thừa”- Giai đoạn 1 do Công ty TNHH MTV Gỗ Thành Nghiệp làm Chủ đầu tƣ tại Lô K1 

đến K8, một phần lô K9, lô K10, lô K11, Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, thị trấn Tân 

Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phƣớc. 

 Quy mô của dự án đầu tƣ (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tƣ 

công): Dự án nhóm B, Mục IV Phần A có tổng mức đầu tƣ từ 60 tỷ đồng đến dƣới 1.000 

tỷ đồng. 

 Dự án thuộc Mục số 2, Mức I, Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định một số điều của 

Luật bảo vệ môi trƣờng. 

 3. CÔNG SUẤT, CÔNG NGHỆ, SẢN PHẨM SẢN XUẤT CỦA DỰ ÁN ĐẦU 

TƢ 

3.1. Tính chất, công suất của dự án đầu tƣ 

 Tính chất: Dự án đầu tƣ mở rộng, nâng công suất của Công ty TNHH MTV gỗ 

Thành Nghiệp đƣợc thực hiện có diện tích 125.136,3 m
2
. Khi tiến hành thực hiện Dự án, 

chủ dự án sẽ đầu tƣ xây dựng bổ sung các nhà xƣởng, máy móc sản xuất và các công 

trình bảo vệ môi trƣờng, công trình phụ trợ đi kèm phục vụ cho dự án, cụ thể đƣợc trình 

bày chi tiết tại mục 5, Chƣơng I của báo cáo. 

 Hiện tại, Chủ đầu tƣ đã xây dựng, lắp đặt hoàn thiện các nhà xƣởng, máy móc thiết 

bị và các công trình bảo vệ môi trƣờng phục vụ cho quá trình sản xuất. Riêng các nhà 

xƣởng số 4, 5, 9, 10 với mục đích xây dựng để cho thuê và một số công trình phụ trợ đi 

kèm thì vẫn chƣa đƣợc hoàn thiện. Vì vậy, Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trƣờng của 

Dự án đƣợc thực hiện cho giai đoạn 1 của Dự án. 

 Giai đoạn 1 (2020 – 2022): Xây dựng Nhà máy sản xuất, gia công đồ gỗ gia dụng 

công suất 80.000 sản phẩm/năm; các chi tiết bằng gỗ dành cho nội thất công suất 160.000 

sản phẩm/năm, cho thuê nhà xƣởng dƣ thừa. 

 Giai đoạn 2 (Sau năm 2022): Xây dựng các nhà xƣởng 4, 5, 9, 10 và công trình phụ 

trợ. 

Dự án có địa điểm tại Lô K1 đến K8, một phần lô K9, lô K10, lô K11, Khu công 

nghiệp Bắc Đồng Phú, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phƣớc có tổng công 

suất thực hiện giai đoạn1 đƣợc trình bày nhƣ sau: 

Bảng 1. 1 Công suất của dự án đầu tư giai đoạn 1 

TT Tên sản phẩm Đơn vị Công suất Thị trƣờng tiêu thụ 

1 Tủ, giƣờng gỗ Sản phẩm/năm 80.000  Trong và ngoài nƣớc 

2 
Chi tiết bằng gỗ dành 

cho nội thất 
Sản phẩm/năm 160.000 Trong và ngoài nƣớc 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng của dự án đầu tƣ “Mở rộng, nâng công suất Nhà máy sản xuất, gia công 

đồ gỗ gia dụng từ công suất 15.000 sản phẩm/năm lên 80.000 sản phẩm/năm; các chi tiết bằng gỗ dành  cho nội thất 

từ công suất 30.000 sản phẩm/năm lên 160.000 sản phẩm/năm; cho thuê nhà xưởng dư thừa”- Giai đoạn 1 
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Địa chỉ dự án đầu tƣ: Lô K1 đến K8, một phần lô K9, lô K10, lô K11, Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, thị trấn Tân 

Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phƣớc 

TT Tên sản phẩm Đơn vị Công suất Thị trƣờng tiêu thụ 

3 
Cho thuê nhà xƣởng 

dƣ thừa 
m

2 
22.381 - 

 Nguồn: Công ty TNHH MTV Gỗ Thành Nghiệp 

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tƣ 

a. Quy trình sản xuất đồ gỗ gia dụng (tủ, giường gỗ) 

Quy trình công nghệ sản xuất tủ, giƣờng gỗ đƣợc trình bày nhƣ sau: 

 

Hình 1. 1 Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất tủ, giường gỗ 

Thuyết minh quy trình: 

Nguyên liệu của nhà máy là ván gỗ ép đƣợc xẻ thành ván, ngâm tẩm, sấy khô theo 

yêu cầu và cắt theo từng kích thƣớc quy định mà Công ty yêu cầu. Gồm 2 loại: ván ép đã 

đƣợc dán giấy và chƣa đƣợc dán giấy. 

Ván ép đƣợc đƣa đi dán giấy bằng keo dán sữa. Nhờ việc dán giấy tạo thẩm mỹ cho 

sản phẩm, giúp che đi khuyết điểm và tạo độ trơn cho nguyên liệu, giúp cho sản phẩm có 

màu sắc đẹp.  

Ván ép sau khi gián giấy đƣợc đƣa đến khu vực gia công chi tiết (cƣa, cắt, khoan) 

để tạo thành các chi tiết đúng theo quy cách của từng sản phẩm tủ, giƣờng. Tại khu vực 

gia công chi tiết sản phẩm phát sinh bụi gỗ. Công ty lắp đặt các hệ thống cyclone, thiết bị 

lọc bụi túi vải nhằm thu gom và xử lý để bụi không phát tán xung quanh xƣởng.  

Các sản phẩm gỗ sau khi gia công định hình đƣợc chuyển sang công đoạn lắp rắp 

lại bằng súng bắn đinh và ghim theo thiết kế. Tại công đoạn này nếu sản phẩm bị trầy, lỗi 

nhỏ Công ty sẽ sử dụng bút, cọ chấm sơn che phủ bề mặt vị trí bị trầy, lỗi đó. 

Nguyên liệu ván gỗ ép chƣa dán giấy 

Cƣa, cắt, khoan lỗ 

Thành phẩm  CTR 

Tiếng ồn, bụi, 

gỗ thừa 

Tiếng ồn, CTR 

  

Đóng gói 

Keo sữa 

  

Lắp ráp  

 Bao bì  

Dán giấy CTR, hơi keo  

Đinh, 

ghim 

Nguyên liệu ván gỗ ép đã 

dán giấy 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng của dự án đầu tƣ “Mở rộng, nâng công suất Nhà máy sản xuất, gia công 

đồ gỗ gia dụng từ công suất 15.000 sản phẩm/năm lên 80.000 sản phẩm/năm; các chi tiết bằng gỗ dành  cho nội thất 

từ công suất 30.000 sản phẩm/năm lên 160.000 sản phẩm/năm; cho thuê nhà xưởng dư thừa”- Giai đoạn 1 
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Địa chỉ dự án đầu tƣ: Lô K1 đến K8, một phần lô K9, lô K10, lô K11, Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, thị trấn Tân 

Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phƣớc 

Sản phẩm sau khi đƣợc lắp ráp hoàn thiện và đƣợc kiểm tra chất lƣợng trƣớc khi 

đóng gói. Các sản phẩm không đảm bảo yêu cầu chất lƣợng, bị hỏng, khuyết trên bề mặt 

đƣợc đem đi xử lý và khắc phục cho đạt chất lƣợng. 

Sản phẩm sau khi đƣợc kiểm tra, dán tem, bọc màng nilon và cuối cùng là đóng 

thùng carton. Sau đó sản phẩm đƣợc lƣu kho và chuyển giao cho khách hàng. 

b. Quy trình công nghệ sản xuất chi tiết các sản phẩm nội thất  

Quy trình công nghệ sản xuất chi tiết các sản phẩm dành cho nội thất đƣợc trình bày 

nhƣ sau: 

 

Hình 1. 2 Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất các chi tiết sản phẩm dành cho nội thất  

Thuyết minh quy trình: 

Nguyên liệu của nhà máy là ván gỗ ép đƣợc xẻ thành ván, ngâm tẩm, sấy khô theo 

yêu cầu và cắt theo từng kích thƣớc quy định mà Công ty yêu cầu. Gồm 2 loại: ván ép đã 

đƣợc dán giấy và chƣa đƣợc dán giấy. 

Tiếp theo ván ép đƣợc đƣa đi dán giấy bằng keo dán sữa. Nhờ việc dán giấy tạo 

thẩm mỹ cho sản phẩm, giúp che đi khuyết điểm và tạo độ trơn cho nguyên liệu, giúp cho 

sản phẩm có màu sắc đẹp. 

Ván ép sau khi gián giấy đƣợc đƣa đến khu vực gia công chi tiết (cƣa, cắt, khoan) 

để tạo thành các chi tiết đúng theo quy cách của từng sản phẩm nội thất. Tại khu vực gia 

công chi tiết phát sinh bụi gỗ. Công ty lắp đặt các hệ thống cyclone, thiết bị lọc bụi túi 

vải nhằm thu gom và xử lý bụi để bụi không phát tán xung quanh xƣởng.  

Sản phẩm đƣợc kiểm tra chất lƣợng trƣớc khi đóng gói. Các sản phẩm không đảm 

bảo chất lƣợng yêu cầu; các chi tiết bị hỏng, khuyết trên bề mặt đƣợc đem đi xử lý và 

khắc phục cho đạt chất lƣợng sản phẩm. 

Sản phẩm sau khi đƣợc kiểm tra, dán tem, bọc màng nilon và cuối cùng là đóng 

thùng carton. Sau đó sản phẩm đƣợc lƣu kho và chuyển giao cho khách hàng. 

Nguyên liệu ván ép chƣa dán giấy 

Cƣa, cắt, khoan lỗ 

Thành phẩm  CTR 

Tiếng ồn, 

bụi, gỗ thừa 

Đóng gói 

 Bao bì  

Dán giấy Hơi keo, CTR   Keo sữa  

Nguyên liệu ván ép đã 

dán giấy 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng của dự án đầu tƣ “Mở rộng, nâng công suất Nhà máy sản xuất, gia công 

đồ gỗ gia dụng từ công suất 15.000 sản phẩm/năm lên 80.000 sản phẩm/năm; các chi tiết bằng gỗ dành  cho nội thất 

từ công suất 30.000 sản phẩm/năm lên 160.000 sản phẩm/năm; cho thuê nhà xưởng dư thừa”- Giai đoạn 1 
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Địa chỉ dự án đầu tƣ: Lô K1 đến K8, một phần lô K9, lô K10, lô K11, Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, thị trấn Tân 

Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phƣớc 

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tƣ 

 Sản phẩm của dự án giai đoạn 1: là sản phẩm đồ gỗ gia dụng (tủ, giƣờng), các chi 

tiết bằng gỗ dành cho nội thất và cho thuê nhà xƣởng dƣ thừa xƣởng 3, 7, 8. 

 Công suất: 

 Sản xuất, gia công đồ gỗ gia dụng: 80.000 sản phẩm/năm; 

 Sản xuất, gia công các chi tiết bằng gỗ dành cho nội thất: 160.000 sản phẩm/năm. 

4. NGUYÊN LIỆU, NHIÊN LIỆU, VẬT LIỆU, PHẾ LIỆU (LOẠI PHẾ LIỆU, 

MÃ HS, KHỐI LƢỢNG PHẾ LIỆU DỰ KIẾN NHẬP KHẨU), ĐIỆN NĂNG, HÓA 

CHẤT SỬ DỤNG, NGUỒN CUNG CẤP ĐIỆN, NƢỚC CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

 Nhu cầu về nguyên vật liệu 

Nhu cầu nguyên vật liệu chính của dự án giai đoạn 1 đƣợc thể hiện tại Bảng sau: 

Bảng 1. 2 Nhu cầu nguyên vật liệu sử dụng tại dự án giai đoạn 1 

TT 
Tên nguyên, 

nhiên liệu 
Đơn vị Khối lƣợng Xuất xứ 

A Nguyên liệu phục vụ cho sản xuất 

1 Ván MDF M
3
/năm 45.687,48 Việt Nam 

2 
Bao bì carton 

đóng gói 
Tấn /năm 42,79 Trung Quốc 

3 Giấy dán gỗ Tấn/năm 30 Việt Nam 

4 

Đinh, ghim, tán, 

bản lề, tay nắm 

cửa 

Tấn /năm 5,3 Việt Nam 

B Hóa chất phục vụ cho sản xuất 

1 
Keo sữa trắng 

dán giấy 
Tấn/năm 20 Việt Nam 

2 Sơn đã pha Tấn/năm 0,2 Việt Nam 

C Hóa chất sử dụng cho HTXL nƣớc thải 

1 Clorine Tấn/năm 2,29 Việt Nam 

2 H2SO4 Tấn/năm 5,24 Việt Nam 

3 NaOH Tấn/năm 0,98 Việt Nam 
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đồ gỗ gia dụng từ công suất 15.000 sản phẩm/năm lên 80.000 sản phẩm/năm; các chi tiết bằng gỗ dành  cho nội thất 

từ công suất 30.000 sản phẩm/năm lên 160.000 sản phẩm/năm; cho thuê nhà xưởng dư thừa”- Giai đoạn 1 
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Địa chỉ dự án đầu tƣ: Lô K1 đến K8, một phần lô K9, lô K10, lô K11, Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, thị trấn Tân 
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 Về các hóa chất sử dụng trong quá trình sản xuất: 

Bảng 1. 3 Đặc tính các loại hóa chất sử dụng trong quá trình sản xuất 

TT 

Tên 

thƣơng 

mại 

Công 

đoạn 

Thành 

phần 

chính 

Đặc tính Khả năng gây hại 

1 
Keo sữa 

trắng 

Dán 

giấy 

Polyvinyl 

acetate  

Và nƣớc 

Là chất lỏng màu 

trắng đục tan 

trong nƣớc. 

Hình dạng: chất 

lỏng. 

Ngoại quan: Màu 

trắng. 

Mùi: Mùi nhẹ 

Tính tan: hòa tan 

PH: 5 ± 1 

Độ nhớt （cps ， 

25 ℃） ： 

40000 ± 10000 

Phần trăm không 

bay hơi (%): 35 ± 

2 

Khi nhiệt độ tăng, hơi 

nƣớc hoặc khói có thể 

đƣợc hình thành có thể  

kích thích mắt và 

đƣờng hô hấp. Không 

có tài liệu nào về tác 

động tiêu cực đến sức 

khỏe trong điều kiện 

nhiệt độ bình thƣờng 

vì keo bay hơi nƣớc. 

Ăn: không có hại 

trong điều kiện sử 

dụng công nghiệp bình 

thƣờng. Ăn uống bị 

cấm. 

Da: Da tiếp xúc với 

keo lâu hoặc nhiều lần 

sẽ gây kích ứng. 

Mắt: Sẽ gây khó chịu 

cho mắt vừa phải. 

(Nguồn: Công ty TNHH MTV Gỗ Thành Nghiệp) 

 Nhu cầu sử dụng điện 

 Toàn bộ nguồn điện cung cấp cho dự án đƣợc sử dụng nguồn điện từ mạng lƣới 

điện chung của Công ty Điện lực Bình Phƣớc- Điện lực Đồng Phú thông qua hệ thống 

đƣờng dây cáp điện của KCN Bắc Đồng Phú. 

 Lƣợng điện năng sử dụng hiện tại trung bình: khoảng 138.160 kWh/tháng.  

 Điện Công ty đƣợc sử dụng cung cấp cho hoạt động của các máy móc thiết bị sản 

xuất, phục vụ chiếu sáng các công trình sản xuất và chiếu sáng cho toàn nhà máy. 

 Dự án không sử dụng máy phát điện dự phòng. 

 Nhu cầu sử dụng nước 

Bảng 1. 4 Bảng cân bằng sử dụng nước của dự án 
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TT Mục đích sử dụng 
Định mức 

nƣớc sử dụng 

Đối tƣợng sử 

dụng 

Nhu cầu nƣớc 

(m
3
/ngày) 

I Lƣợng nƣớc cấp 

1.1 

Nƣớc dùng cho 

sinh hoạt của công 

nhân 

45 lít/ngƣời.ca 1.000 ngƣời 45 

1.2 Nƣớc tƣới cây 4 lít/m
2
 25.052,23 m

2
 100,2 

1.3 
Nƣớc cấp cho nhà 

máy thuê xƣởng 
22 m

3
/ha/ngày 2,24 ha 49,3 

Tổng lƣợng nƣớc cấp 194,5 

II Lƣợng nƣớc thải 

2.1 Nƣớc thải sinh hoạt 45 lít/ngƣời.ca 1.000 ngƣời 45 

2.2 

Nƣớc thải từ các 

nhà máy thuê 

xƣởng 

22 m
3
/ha/ngày 2,24 ha 49,3 

Tổng lƣợng nƣớc thải 94,3 

Nhu cầu sử dụng nƣớc đƣợc tính toán khi thay đổi dựa trên các cơ sở sau: 

- Nƣớc dùng cho sinh hoạt: 

+ Tiêu chuẩn cấp nƣớc cho công nhân viên nhà máy: 45 lít/ngƣời.ca (theo TCXDVN 

33:2006/BXD). Thời gian làm việc tại Công ty là 08 giờ/ca, 01 ca/ngày. 

+ Công ty không phát sinh nƣớc thải từ nhà ăn. Do Công ty đặt suất ăn công nghiệp từ 

bên ngoài cho công nhân viên.   

+ Số lƣợng công nhân viên làm việc giai đoạn khi thay đổi dự kiến là 1.000 ngƣời. 

+ Nhu cầu nƣớc dùng cho sinh hoạt của công nhân viên là 45 m
3
/ngày. 

- Nƣớc cấp cho nhà máy thuê xƣởng:  

Nƣớc cấp cho các nhà máy thuê xƣởng ƣớc tính khoảng 49,3 m
3
/ngày dựa trên cơ 

sở sau: 

+ Diện tích dự án nhà xƣởng dự kiến cho thuê là 22.381 m
2
. 

+ Ngành nghề Công ty cho đơn vị thuê xƣởng thực hiện sản xuất trong phạm vi dự án 

gồm: thuê làm kho, chế biến gỗ, ngành nghề nội thất. 

- Định mức cấp nƣớc trung bình là 22 m
3
/ha/ngày. 
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- Nƣớc tƣới cây: Nƣớc tƣới cây duy trì ở mức 100,2 m
3
/ngày, đƣợc tính toán dựa trên 

các cơ sở nhƣ sau: 

+ Định mức nƣớc tƣới cây là 4 lít/m
2
 (theo TCXDVN 33:2006/BXD). 

+ Diện tích cây xanh khi thay đổi, diện tích cây xanh là 25.052,23 m
2
. 

Ngoài ra, dự án còn dự trữ một lƣợng nƣớc cho PCCC. Lƣợng nƣớc dự trữ cấp 

nƣớc cho hoạt động chữa cháy khoảng 162 m
3
, đƣợc tính cho 1 đám cháy trong 3 giờ liên 

tục với lƣu lƣợng 15 lít/giây/đám cháy. 

Wcc = 15 lít/giây/đám cháy x 3 giờ x 1 đám cháy x 3.600 giây/1.000 = 162 m
3
. 

Nguồn cung cấp nước:  

Nguồn cấp nƣớc: Nguồn nƣớc phục vụ cho hoạt động sinh hoạt của Nhà máy đƣợc 

cung cấp từ nguồn nƣớc thủy cục do Công ty Cổ phần Cấp Thoát nƣớc Bình Phƣớc cung 

cấp. Hệ thống nƣớc thủy cục cấp cho Nhà máy luôn đảm bảo thƣờng xuyên và liên tục. 

5. CÁC THÔNG TIN KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN ĐẦU TƢ  

 Nhu cầu lao động 

Số lƣợng lao động của Dự án khi đi vào hoạt động chính thức dự kiến là 1.000 

ngƣời. 

Chế độ làm việc: 08 giờ/ca, 01 ca/ngày và 6 ngày/tuần; số ngày làm việc trong 

tháng là 26 ngày/tháng. Ngày nghỉ làm việc là các ngày chủ nhật, các ngày lễ, nghỉ tết 

theo quy định của Nhà nƣớc. 

 Máy móc thiết bị sản xuất 

Các máy móc, thiết bị chủ yếu nhập khẩu từ Trung Quốc, với công nghệ hiện đại, 

mức độ tự động hóa cao, điện năng hao phí thấp. 

Nhu cầu máy móc, thiết bị phục vụ quá trình sản xuất cho dự án giai đoạn 1 đƣợc 

trình bày trong Bảng sau: 

Bảng 1. 5 Máy móc thiết bị sản xuất 

TT Thiết bị Đơn vị 
Hiện 

trạng 

Công 

suất/ Đặc 

tính kỹ 

thuật 

Xuất xứ Tình trạng  

I Máy móc thiết bị sản xuất 

1 Máy cắt Bộ 24 50 KW Trung Quốc 90% 

2 Máy bào Bộ 10 50 KW Trung Quốc 90% 
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TT Thiết bị Đơn vị 
Hiện 

trạng 

Công 

suất/ Đặc 

tính kỹ 

thuật 

Xuất xứ Tình trạng  

3 Máy ép Bộ 8 50 KW Trung Quốc 90% 

4 Máy cƣa Bộ 10 50 KW Trung Quốc 90% 

5 Máy ghép Bộ 7 60 KW Trung Quốc 90% 

6 Máy điêu khắc Bộ 7 50 KW Trung Quốc 90% 

7 Máy khoan Bộ 2 40 KW Trung Quốc 90% 

8 Máy hút bụi Bộ 8 300 KW Trung Quốc 90% 

9 Xe nâng Cái 6 3 – 5 tấn Trung Quốc 90% 

II Thiết bị xử lý môi trƣờng 

1 
Hệ thống xử lý 

nƣớc thải 

Hệ 

thống 
1 

125 

m
3
/ngày 

Việt Nam 95% 

2 
Hệ thống xử lý 

bụi gỗ 

Hệ 

thống 
1 

6.000 

m
3
/giờ 

Việt Nam 90% 

(Nguồn: Công ty TNHH MTV Gỗ Thành Nghiệp) 

 Các hạng mục công trình xây dựng 

Bảng 1. 6 Các hạng mục xây dựng của dự án 

TT Hạng mục 
Diện tích 

(m
2
) 

Tỷ lệ 

(%) 
Hiện trạng  Ghi chú 

A Công trình chính 

1 Nhà xƣởng 1 5.400 4,32 Đã xây xong Sản xuất 

2 Nhà xƣởng 2 6.992 5,59 Đã xây xong 
Sản xuất hoặc 

làm kho 
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TT Hạng mục 
Diện tích 

(m
2
) 

Tỷ lệ 

(%) 
Hiện trạng  Ghi chú 

3 

Nhà xƣởng 3 6.675,08 5,33 

Đã xây xong 
Cho thuê hoặc 

làm kho Nhà văn phòng 

xƣởng 3 
211,28 0,17 

4 Nhà xƣởng 4 6.992 5,59 
Chƣa xây 

dựng 

Cho thuê hoặc 

làm kho 

5 Nhà xƣởng 5 6.992 5,59 
Chƣa xây 

dựng 

Cho thuê hoặc 

làm kho 

6 Nhà xƣởng 6 6.000 4,79 Đã xây xong Sản xuất  

7 

Nhà xƣởng 7 7.423,68 5,93 

Đã xây xong 
Cho thuê hoặc 

làm kho Nhà văn phòng 

xƣởng 7 
211,28 0,17 

8 Nhà xƣởng 8 7.752 6,19 Đã xây xong 
Cho thuê hoặc 

làm kho 

9 Nhà xƣởng 9 7.752 5,33 
Chƣa xây 

dựng 

Cho thuê hoặc 

làm kho 

10 Nhà xƣởng10 7.752 6,19 
Chƣa xây 

dựng 

Cho thuê hoặc 

làm kho 

11 

Nhà kho 7.200 5,75 

Đã xây xong 

Công ty TNHH 

MTV Gỗ Thành 

Nghiệp sử dụng 
Gác sàn trong nhà 

kho 
471,375 - 

12 Nhà văn phòng 587 0,47 Đã xây xong 

Công ty TNHH 

MTV Gỗ Thành 

Nghiệp sử dụng 

B  Công trình phụ trợ 

13 Nhà ăn và nhà xe  2.080 1,66 
Chƣa xây 

dựng 
 

14 Nhà bảo vệ 1 15 0,01 Đã xây xong  

15 Nhà bảo vệ 2 15 0,01 Đã xây xong  
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TT Hạng mục 
Diện tích 

(m
2
) 

Tỷ lệ 

(%) 
Hiện trạng  Ghi chú 

16 Nhà phụ trợ 1 140 0,11 Đã xây xong  

17 Nhà phụ trợ 2 140 0,11 Đã xây xong  

18 
Mái che lối đi 

xƣởng 
112 0,09 

Chƣa xây 

dựng 
 

19 
Nhà vệ sinh nhà 

xƣởng 1  
78,75 0,06 Đã xây xong   

20 
Nhà vệ sinh nhà 

xƣởng 2 
36 0,03 Đã xây xong  

21 
Nhà vệ sinh nhà 

xƣởng 3 
36 0,03 Đã xây xong  

22 
Nhà vệ sinh nhà 

xƣởng 4 
36 0,03 

Chƣa xây 

dựng 
 

23 
Nhà vệ sinh xƣởng 

6 
78,75 0,06 Đã xây xong  

24 
Nhà vệ sinh xƣởng 

7 
36 0,03 Đã xây xong  

25 
Nhà vệ sinh xƣởng 

8 
36 0,03 Đã xây xong  

26 
Nhà vệ sinh xƣởng 

9 
36 0,03 

Chƣa xây 

dựng 
 

27 Hồ PCCC 280 - Đã xây xong 
Xây dựng ngầm 

dƣới đất 

28 Trạm điện 16 0,01 Đã xây xong  

29 Cây xanh 25.052,23 20,02    

30 
Đƣờng giao thông 

và sân bãi 
19.087,67 15,25    

C Công trình bảo vệ môi trƣờng  
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TT Hạng mục 
Diện tích 

(m
2
) 

Tỷ lệ 

(%) 
Hiện trạng  Ghi chú 

31 

Kho chứa chất thải 

rắn sản xuất không 

nguy hại 

42 0,03 

Đã xây xong 

Công ty TNHH 

MTV Gỗ Thành 

Nghiệp sử dụng 

32 
Kho chứa rác thải 

nguy hại 
30 0,02 

33 

Hệ thống xử lý 

nƣớc thải 
45 0,04 

Bể chứa nƣớc thải 1 45 0,04 

Bể chứa nƣớc thải 2 6,9 0,006 

34 Nhà hút bụi 77,86 0,06 

  Tổng diện tích 125.136,30 100    
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CHƢƠNG II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƢ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ 

NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƢỜNG 

1. SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƢ VỚI QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI 

TRƢỜNG QUỐC GIA, QUY HOẠCH TỈNH, PHÂN VÙNG MÔI TRƢỜNG:  

Dự án “Mở rộng, nâng công suất nhà máy sản xuất, g ia công đồ gỗ gia dụng từ 

công suất 15.000 sản phẩm/năm lên 80.000 sản phẩm/năm; các chi tiết bằng gỗ dành cho 

nội thất từ công suất 30.000 sản phẩm/năm lên 160.000 sản phẩm/năm; cho thuê nhà 

xưởng dư thừa – Công ty TNHH MTV Gỗ Thành Nghiệp”- Giai đoạn 1 tại Lô K1 đến K8, 

một phần lô K9, lô K10, lô K11, Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, thị trấn Tân Phú, 

huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phƣớc phù hợp với định hƣớng thu hút đầu tƣ và quy hoạch 

phân khu chức năng của KCN Bắc Đồng Phú đã đƣợc UBND tỉnh Bình Phƣớc phê duyệt 

Báo cáo ĐTM theo Quyết định số 791/QĐ-UBND ngày 07/04/2010; Quyết định số 

432/QĐ-UBND ngày 04/03/2014 (thay thế Quyết định số 791/QĐ-UBND ngày 

07/04/2010); Quyết định số 1077/QĐ-UBND ngày 23/05/2019 (thay thế Quyết định số 

432/QĐ-UBND ngày 04/03/2014). 

Dự án thực hiện còn phù hợp với Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 

10/12/2020 của HĐND tỉnh Bình Phƣớc về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 

2021 – 2025. Cụ thể phát triển nông nghiệp trong 5 năm tới với 03 nhiệm vụ trọng tâm: 

Tạo vùng nguyên liệu, chế biến; hình thành liên kết chuỗi giá trị. 03 ngành trọng điểm: 

Chăn nuôi, trồng trọt, lâm nghiệp. 03 sản phẩm xuất khẩu chủ yếu: Chăn nuôi (heo, gà), 

hạt điều, sản phẩm từ gỗ. 03 giải pháp hỗ trợ khởi điểm. 

KCN Bắc Đồng Phú đã đƣợc xác nhận hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ 

môi trƣờng theo Giấy xác nhận số 06/GXN-STNMT ngày 26/09/2014 của Sở Tài nguyên 

và Môi trƣờng tỉnh Bình Phƣớc. 

Ngoài ra, tỉnh Bình Phƣớc có nhiều chính sách khuyến khích ƣu đãi đầu tƣ phát 

triển ngành nghề đa dạng, chủ trƣơng phát triển mạnh các KCN và có những chính sách 

thu hút đầu tƣ cho các nhà đầu tƣ khi vào KCN. Dự án đã đƣợc sự hỗ trợ của KCN Bắc 

Đồng Phú nói riêng và Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phƣớc nói chung. 

2. SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƢ ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG CHỊU TẢI 

CỦA MÔI TRƢỜNG: Không thay đổi.  
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CHƢƠNG III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO 

VỆ MÔI TRƢỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

1. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP THOÁT NƢỚC MƢA, THU GOM VÀ XỬ 

LÝ NƢỚC THẢI 

1.1. Thu gom, thoát nƣớc mƣa 

Công ty đã xây dựng, bố trí hệ thống thu gom, thoát nƣớc mƣa riêng biệt với hệ 

thống nƣớc thải. 

 

Hình 3. 1 Hệ thống ống dẫn nước mưa 

Nƣớc mƣa chảy tràn trên mặt đƣờng giao thông nội bộ, sân, cũng nhƣ qua bề mặt 

của dự án,… sẽ đƣợc lọc rác có kích thƣớc lớn bằng các tấm lƣới thép hoặc các song 

chắn rác tại hố ga trƣớc khi chảy vào hệ thống cống thoát nƣớc mƣa. 

 

 

Hình 3. 2 Hệ thống thu gom, thoát nước mưa của dự án 
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Hệ thống thu gom nƣớc mƣa là cống bê tông cốt thép. Nƣớc mƣa từ mái công trình 

đi theo độ dốc mái chảy vào các máng xối và thông qua hệ thống ống xuống mƣơng dẫn, 

nƣớc đƣợc đi vào hệ thống thu gom nƣớc mƣa kín và âm dƣới nền đất đƣợc xây dựng 

xung quanh các công trình xây dựng với đƣờng kính BTCT là Ø400, Ø 500, Ø 600. Nƣớc 

mƣa từ nhà máy đƣợc đấu nối với cống thoát nƣớc mƣa của KCN Bắc Đồng Phú thông 

qua 02 điểm đấu nối trên đƣờng D4; 02 điểm đấu nối trên đƣờng D5 và 01 điểm đấu nối 

trên đƣờng N4.  

Dự án xây dựng hệ thống thoát nƣớc mƣa và thƣờng xuyên kiểm tra, tu bổ, thu dọn 

rác, khơi thông dòng chảy, cống rãnh theo địa hình tự nhiên thấp dần xuống các đƣờng tụ 

thủy khu vực dự án nhằm khống chế tình trạng ứ đọng, ngập úng, sình lầy.  

Hệ thống thoát nƣớc mƣa sẽ đƣợc định kỳ nạo vét, bùn thải thu gom giao cho Công 

ty Cổ phần Môi trƣờng Thảo Dƣơng Xanh theo Hợp đồng Xử lý Chất thải số 

94/2022/HĐXL-TDX ký ngày 01/10/2022. 

Bảng 3. 1 Thống kê các thông số thiết kế của hệ thống thu gom nước mưa 

TT 
Hệ thống thu gom, thoát nƣớc 

mƣa 
Thông số kỹ thuật 

1 Ống thu gom nƣớc mƣa 

BTCT Ø400, Dài 2.521 m 

BTCT Ø500, Dài 1.118 m 

BTCT Ø600, Dài 133 m 

2 Hố ga 
Số lƣợng: 89 cái 

Kích thƣớc: 1x1x1 (m) 

3 Cửa xả 

Số lƣợng: 5 cái  

Đƣờng ống xả: BTCT Ø600 

Kích thƣớc hố ga đấu nối vào KCN: 

1,6x1,6x1,6 (m) 

Nƣớc mƣa đƣợc quy ƣớc là nƣớc sạch, tuy nhiên nếu không có biện pháp quản lý 

tốt các nguồn chất thải phát sinh từ nhà máy nhƣ: nƣớc thải, chất thải rắn,chất thải nguy 

hại, các loại nguyên liệu sản xuất để nƣớc mƣa tạt vào và cuốn theo, khi đó nƣớc mƣa sẽ 

trở thành nƣớc bẩn làm phát tán gây ô nhiễm môi trƣờng nƣớc mặt trong khu vực. 

Nƣớc mƣa xả vào hệ thống cống thoát nƣớc theo phƣơng thức tự chảy, xả ngầm.   

Bản vẽ hoàn công hệ thống thu gom và thoát nước mưa được đính kèm tại Phụ lục 

của Báo cáo này. 

1.2 Thu gom, thoát nước thải 

Nƣớc thải phát sinh tại dự án chủ yếu là nƣớc thải sinh hoạt Nhà máy Thành Nghiệp 

và nƣớc thải của đơn vị thuê xƣởng (nƣớc thải sinh hoạt). Quá trình sản xuất của Nhà 

máy Thành Nghiệp không phát sinh nƣớc thải. 

Nƣớc thải đƣợc thu gom tách riêng biệt với nƣớc mƣa và dẫn về hệ thống xử lý 

nƣớc thải tập chung của dự án. 
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Nƣớc thải 

của dự án 

Bể tự hoại 

ba ngăn 

Hệ thống xử lý nƣớc thải 

tập trung 125m
3
/ngày 

HTXL KCN 

Bắc Đồng Phú 

 

 

 

Hình 3. 3 Sơ đồ thu gom nước thải của dự án 

Nƣớc thải sinh hoạt: từ nhà vệ sinh của khu vực văn phòng và khu nhà vệ sinh từ 

khu nhà xƣởng đƣợc thu gom theo đƣờng ống nhựa PVC Ø60, Ø140 về hệ thống xử lý 

nƣớc thải tập trung công suất 125 m
3
/ngày đêm. 

Toàn bộ nƣớc thải sau HTXL tập chung của dự án đạt quy chuẩn tiếp nhận của 

KCN Bắc Đồng Phú (theo QCVN 40:2011/BTNMT, cột B) đƣợc thu gom theo đƣờng 

ống nhựa PVC Ø168, dài 19 m vào hệ thống thu gom của KCN Bắc Đồng Phú. 

Nƣớc thải sau xử lý đƣợc đấu nối tại 01 vị trí trên đƣờng D5, cửa xả nƣớc thải là 

ống PVC Ø168 và phƣơng thức xả thải: bơm cƣỡng bức. Hố ga đấu nối nƣớc thải với 

kích thƣớc 1,6x1,6x1,6 (m) có nắp đậy, bên ngoài hàng rào của dự án và có lối đi thuận 

lợi để giám sát việc đấu nối và chất lƣợng nƣớc thải sau xử lý của Công ty trƣớc khi đấu 

nối vào hệ thống cống thoát của KCN Bắc Đồng Phú.  

Bảng 3. 2 Thống kê các thông số thiết kế của hệ thống thu gom nước, thoát nước thải 

STT 
Hệ thống thu gom, thoát nƣớc 

thải 
Thông số kỹ thuật 

1 Ống thu gom nƣớc thải 

PVC Ø60, dài 402 m 

PVC Ø140, dài 1.244 m 

PVC Ø168, dài 19 m 

2 Hố ga 
Số lƣợng: 41 cái 

Kích thƣớc: 1x1x1 (m) 

3 Cửa xả  

Số lƣợng: 1 cái 

Đƣờng ống xả: PVC Ø168 

Kích thƣớc hố ga đấu nối: 1,6x1,6x1,6 (m) 
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Hình 3. 4 Hố ga thu gom nước thải 

1.3. Xử lý nước thải 

 Tên công trình: Hệ thống xử lý nƣớc thải công suất 125 m
3
/ngày. 

 Đơn vị tƣ vấn thiết kế: Công ty TNHH MTV Tƣ vấn Xây dựng Kiến Thành Phát. 

 Xử lý sơ bộ nước thải trước khi vào hệ thống xử lý nước thải chung 

Nƣớc thải sinh hoạt của dự án đƣợc xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại trƣớc khi thu gom 

về hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung.   

Tại khu vực văn phòng: đã xây 4 hầm tự hoại, mỗi hầm có kích thƣớc (dài x cao x 

rộng = 3 x 2 x 3 = 18 m
3
). 

Tại khu vực các nhà xƣởng: đã xây 8 hầm tự hoại để xử lý, mỗi hầm có kích thƣớc 

(dài x cao x rộng = 3 x 2 x 3 = 18 m
3
).  

Tổng thể tích 12 bể tự hoại là 216 m
3
. 

Sơ đồ xử lý nƣớc thải của bể tự hoại 3 ngăn đƣợc thể hiện trong hình sau: 
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Hình 3. 5 Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn 

Nguyên lý hoạt động của bể tự hoại: 

Nƣớc thải sinh hoạt từ các nhà vệ sinh đƣợc thu gom về bể tự hoại 3 ngăn. Nƣớc 

thải vào bể tự hoại 3 ngăn đầu tiên sẽ qua ngăn lắng và phân hủy cặn. Tại ngăn này, các 

cặn rắn đƣợc giữ lại và phân hủy một phần với hiệu suất khoảng 20% dƣới tác dụng của 

vi sinh vật kỵ khí. Sau đó, nƣớc qua ngăn chứa nƣớc. Tại đây, các thành phần hữu cơ có 

trong nƣớc thải tiếp tục bị phân hủy dƣới tác dụng của vi sinh vật kỵ khí.  

Sau ngăn lắng cặn, nƣớc đƣợc đƣa qua ngăn lọc với vật liệu lọc bao gồm sỏi, than, 

cát đƣợc bố trí từ dƣới lên trên nhằm tách các chất rắn lơ lửng có trong nƣớc thải. Bể tự 

hoại đều có ống thông hơi để giải phóng khí từ quá trình phân hủy. Sau bể tự hoại, hàm 

lƣợng chất hữu cơ (BOD, COD) và dinh dƣỡng (nitơ, phospho) giảm khoảng 60%; dầu 

mỡ động thực vật giảm khoảng 80%; chất rắn lơ lửng giảm khoảng 90%. Sau khi qua bể 

tự hoại thì hàm lƣợng các chất ô nhiễm BOD5, COD và SS giảm đáng kể. Sau đó, nƣớc 

chảy sang ngăn thứ ba và đƣa về hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung của dự án có công 

suất 125 m
3
/ngày đêm. 

 Hệ thống xử lý nước thải tập trung 

Công ty đã xây dựng hoàn thiện 01 hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung có công suất 

125 m
3
/ngày, do nhà thầu của Công ty TNHH MTV Tƣ vấn Xây dựng Kiến Thành Phát 

tƣ vấn thiết kế. 

 Sơ đồ dây chuyền công nghệ hệ thống xử lý nƣớc thải nhƣ sau: 
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Hình 3. 6 Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải công suất 125 m
3
/ngày  

Bản vẽ hoàn công hệ thống XLNT; biên bản nghiệm thu, bàn giao công trình được 

đính kèm tại Phụ lục của Báo cáo này. 

Thuyết minh quy trình: 

Nƣớc thải sinh hoạt sau khi qua bể tự hoại đƣợc dẫn về bể thu gom. Bể thu gom có 

tác dụng lƣu chứa chất thải. Tại bể thu gom có đặt giỏ chắn rác để loại bỏ các vật rắn có 

kích thƣớc lớn. Sau đó, nƣớc thải đƣợc bơm lên bể điều hòa. 

 Bể điều hòa: 

Tại bể này tiếp nhận nƣớc thải từ nhà vệ sinh (nƣớc thải sau khi qua bể tự hoại 3 

ngăn). Bể điều hòa có tác dụng điều hòa lƣu lƣợng và nồng độ nƣớc thải, giúp hệ thống 

xử lý làm việc ổn định; đồng thời giảm kích thƣớc các công trình đơn vị tiếp sau.  

 Bể Anoxic (bể sinh học thiếu khí): 

Bể Anoxic 

Bể Aerotank 1,2 

  

Bể khử trùng 

Cống thoát nƣớc chung của KCN Bắc Đồng Phú 

(đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột B) 

Bể chứa bùn 

Bùn 

tuần 

hoàn  Khí 

Bể điều hòa 

Clorine 

Bể tự hoại 

Bể lắng sinh học 

  

Nƣớc thải  

HTXL nƣớc thải của KCN Bắc Đồng Phú 

Sân phơi bùn 

Bể thu gom 
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Quá trình xử lý sinh học thiếu khí hiệu quả cao đối với chất ô nhiễm COD, BOD và 

oxy hóa amonia NH3 thành nitrite NO2
-
, cuối cùng là nitrate NO3

-
. Chất dinh dƣỡng đƣợc 

cung cấp theo tỷ lệ tính toán sơ bộ BOD:N:P = 100:5:1. Để tăng hiệu quả xử lý nitơ, bể 

sinh học thiếu khí bùn hoạt tính đƣợc bổ sung. Quá trình xử lý sinh học tồn tại đồng thời 

giữa vùng hiếu khí và vùng thiếu khí là điều kiện thích hợp cho các quá trình xử lý nitơ 

trong nƣớc thải. Quá trình xử lý nitơ gồm 02 quá trình sau: 

- Quá trình nitrat hóa: 

NH4
+
 + 1,863O2 + 0,098CO2  0,0196C5H7O2N + 0,98NO3

-
 + 0,0941H2O +1,98H

+
 

- Quá trình khử nitrat: 

CHONS + NO3
-
  N2 + CO2 + C5H7O2N + H2O + OH

- 

Nitrat sinh ra từ quá trình nitrat hóa trong điều kiện hiếu khí đƣợc khuếch tán sang 

vùng thiếu khí cùng với cơ chất, tạo điều kiện thích hợp cho quá trình khử nitrat xảy ra 

trong cùng một bông bùn. Với sự kết hợp của quá trình nitrat hóa và khử nitrat, nồng độ 

nitơ trong nƣớc thải đƣợc xử lý hiệu quả bởi sự kết hợp giữa bể sinh học thiếu khí và bể 

sinh học hiếu khí bùn hoạt tính. 

Bể xử lý thiếu khí đƣợc thiết kế bộ khuấy trộn nhằm đảo trộn đều nƣớc thải và vi 

sinh vật. Bể thiếu khí còn đóng vai trò là một hệ chọn lọc vi sinh để chống lại hiện tƣợng 

bùn nổi do vi khuẩn dạng sợi gây ra. Nƣớc sau bể thiếu khí sẽ tự chảy sang bể Aerotank. 

 Bể Aerotank: 

Bể Aerotank có nhiệm vụ xử lý các chất hữu cơ còn lại trong nƣớc thải. Trong bể 

Aerotank diễn ra quá trình oxi hóa các chất hữu cơ hòa tan trong nƣớc thải dƣới sự tham 

gia của vi sinh vật hiếu khí. Trong bể Aerotank có hệ thống sục khí trên khắp diện tích bể 

nhằm cung cấp oxi, tạo điều kiện thuận lợi cho vi sinh vật hiếu khí sống, phát triển và 

phân giải các chất ô nhiễm. Vi sinh vật hiếu khí tiêu thụ các chất hữu cơ dạng keo và hòa 

tan có trong nƣớc để sinh trƣởng. Vi sinh vật phát triển thành quần thể dạng bông bùn dễ 

lắng gọi là bùn hoạt tính. Khi vi sinh vật phát triển mạnh, sinh khối tăng tạo thành bùn 

hoạt tính. Hàm lƣợng bùn hoạt tính nên duy trì ở nồng độ khoảng 2.500 – 4.000 mg/l; do 

đó, một phần bùn lắng tại bể lắng sẽ đƣợc bơm tuần hoàn trở lại vào bể Anoxic để đảm 

bảo nồng độ bùn nhất định trong bể. 

 Bể lắng sinh học: 

Nƣớc thải sau xử lý sinh học có mang theo bùn hoạt tính cần phải loại bỏ trƣớc khi 

thải vào các bể tiếp theo. Bể lắng sinh học có nhiệm vụ lắng và tách bùn hoạt tính ra khỏi 

nƣớc thải. Nƣớc sạch đƣợc thu đều trên bề mặt bể lắng thông qua máng tràn răng cƣa. 

Bùn lắng một phần đƣợc hoàn lƣu định kỳ về các bể xử lý phía trƣớc và một phần (bùn 

dƣ) đƣợc đƣa về bể chứa bùn và sân phơi bùn. 

 Bể khử trùng:  

Tại bể khử trùng, clorine đƣợc châm định lƣợng vào để loại bỏ các vi sinh vật có 

hại trong nƣớc thải. Clorine khuếch tán xuyên qua vỏ tế bào vi sinh vật, phản ứng với 

men bên trong tế bào và phá hoại quá trình trao đổi chất và gây chết đói với vi sinh vật. 
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Sau khi khử trùng, nƣớc thải đạt QCVN 40:2011/BTNMT – cột B (tiêu chuẩn tiếp 

nhận nƣớc thải của KCN Bắc Đồng Phú) đấu nối vào hệ thống thu gom nƣớc thải tập 

trung của KCN tại 01 điểm đấu nối trên đƣờng D5 và dẫn về hệ thống xử lý nƣớc thải tập 

trung của KCN Bắc Đồng Phú để xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT – cột A, trƣớc khi 

đƣợc thải ra nguồn tiếp nhận (suối Rạt). 

 Bể chứa bùn: 

 Bùn thải từ hệ thống xử lý nƣớc thải đƣợc đƣa về bể chứa bùn. Bùn này là bùn vi 

sinh nên bùn chủ yếu đƣợc lƣu giữ lại để châm định lƣợng vào bể Anoxic khi cần thiết, 

nhằm đảm bảo cho hệ thống hoạt động ổn định. Nếu bùn thải từ hệ thống không tuần 

hoàn lại thì sẽ đƣợc chuyển đến sân phơi bùn.  

 Sân phơi bùn:  

Tại sân phơi bùn, bùn đƣợc giảm ẩm độ, thể tích và khối lƣợng. Nƣớc đƣợc dẫn về bể 

gom để xử lý. Bùn sau khi giảm độ ẩm sẽ đƣợc thu gom và lƣu chứa trong khu vực lƣu 

chứa và chuyển giao cho Công ty Cổ phần Môi trƣờng Thảo Dƣơng Xanh theo Hợp đồng 

Xử lý Chất thải số 94/2022/HĐXL-TDX ký ngày 01/10/2022. Vào mùa mƣa, Công ty sẽ 

sử dụng tấm bạt che chắn, khối lƣợng bùn phát sinh ít, khả năng giảm ẩm độ nhanh nên 

cũng không ảnh hƣởng nhiều. 

 

    

Hình 3. 7 Hệ thống xử lý nước thải công suất 125 m
3
/ngày 

 Thông số các công trình xây dựng của hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng của dự án đầu tƣ “Mở rộng, nâng công suất Nhà máy sản xuất, gia công 

đồ gỗ gia dụng từ công suất 15.000 sản phẩm/năm lên 80.000 sản phẩm/năm; các chi tiết bằng gỗ dành  cho nội thất 

từ công suất 30.000 sản phẩm/năm lên 160.000 sản phẩm/năm; cho thuê nhà xưởng dư thừa”- Giai đoạn 1 

Chủ dự án đầu tƣ: Công ty TNHH MTV Gỗ Thành Nghiệp 27 

Địa chỉ dự án đầu tƣ: Lô K1 đến K8, một phần lô K9, lô K10, lô K11, Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, thị trấn Tân 

Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phƣớc 

CÔNG SUẤT   125 m
3
/ng y ↔ 5.21 m

3
/giờ (24/24) 

Bảng 3. 3 Thông số các công trình xây dựng của hệ thống xử lý nước thải tập trung  

TT 
Tên hạng 

mục 

SL 

bể 

Kích thƣớc 

V xd 

(m
3
) 

V chứa 

(m
3
) 

Thời 

gian lƣu 

(giờ) D 

(m) 

R 

(m) 

H xd 

(m) 

H chứa 

(m) 

1 
Bể điều 

hòa 
1  4,7 3,6 3 2,0 50,76  33,84  6,50 

2 Bể Anoxic 1  2,6 1,5 4,5 4,2 17,55  16,38  3,14 

3 
Bể 

Aerotank 1  
1  4,8 3,6 3 2,5 51,84 43,20 8,29 

4 
Bể 

Aerotank 2 
1 4,7 3,6 3 2,5 50,76 42,30 8,12 

5 
Bể lắng 

sinh học 
1  2,6 2,6 4,5 4 30,42  27,04  5,19 

6 
Bể khử 

trùng 
1  2 1,2 4,5 4 10,80  9,60 1,84 

7 
Bể chứa 

bùn 
1  2 1,2 4,5 4 10,80  9,60  - 

8 
Sân phơi 

bùn 
2  3,4 1,05 1 0,7 7,14   5,00  - 

9 
Nhà điều 

hành 
1 4,2 3 3 - - - - 

(Nguồn: Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Kiến Thành Phát) 

 Danh mục các thiết bị lắp đặt cho hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung 

Bảng 3. 4 Danh mục các thiết bị lắp đặt cho hệ thống xử lý nước thải tập trung 

TT Tên sản phẩm- Đặc tính kỹ thuật Xuất xứ ĐVT 
Số 

lƣợng 

01 TRẠM BƠM 1 – Văn phòng cũ       
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TT Tên sản phẩm- Đặc tính kỹ thuật Xuất xứ ĐVT 
Số 

lƣợng 

*  Bơm TRUNG CHUYỂN 1 Taiwan bộ 1 

  - Kiểu bơm CHÌM       

  - Lƣu lƣợng: 12-15 m
3
/h       

  - Công suất: 2HP - 380v, 50Hz       

  - Phụ kiện lắp đặt: van 1 chiều, co, tee       

*  Phao mực nƣớc   cái 1 

  - Khởi động hoặc tắt máy bơm       

02 TRẠM BƠM 2 – Văn phòng mới        

*  Bơm TRUNG CHUYỂN 2 3 Taiwan bộ 2 

  - Kiểu bơm chìm       

  - Lƣu lƣợng: 12-15m
3
/h       

  - Công suất: 2HP - 380v, 50Hz       

  - Phụ kiện lắp đặt: van 1 chiều, co, tee       

*  Phao mực nƣớc   cái 1 

  -Khởi động hoặc tắt máy bơm       

03 BỂ ĐIỀU HOÀ       

* Đ a phân phối khí Taiwan cái 8 

  - Kiểu: Diffuser       

  - Đƣờng kính: 270mm       

  - Vật liệu: High grade EDPM       

*  Bơm điều ho   Taiwan bộ 2 

  - Kiểu bơm CHÌM       

  - Lƣu lƣợng: 8-10 m
3
/h       
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TT Tên sản phẩm- Đặc tính kỹ thuật Xuất xứ ĐVT 
Số 

lƣợng 

  - Công suất: 1HP - 380v, 50Hz       

  - Phụ kiện lắp đặt       

*  Phao mực nƣớc   cái 1 

  - Khởi động hoặc tắt máy bơm       

04 BỂ ANOXIC       

* Bộ khuấy trộn Taiwan bộ 1 

  - Motor giảm tốc 1HP- 380V       

  - Trục khuấy thép tráng kẽm - D60 – 2,4mm       

  - Cánh khuấy Inox 304 - La 4 - 3mm       

  - Tốc độ: 54 vòng/phút       

  - Phụ kiện lắp đặt       

05 BỂ AEROTANK       

* Đ a phân phối khí Taiwan cái 24 

  - Kiểu: Diffuser       

  - Đƣờng kính: 270mm       

  - Vật liệu: High grade EDPM       

* Máy thổi khí  

Taiwan 

 or  

Tƣơng tự 

cái 2 

  - Nguồn: 3pha/380V/50Hz 
 

    

  - Công suất: 5HP 
 

    

  - Lƣu lƣợng: 2,7 m
3
/phút       

  - Cột áp: 4,5m       

  - Phụ kiện lắp đặt       
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TT Tên sản phẩm- Đặc tính kỹ thuật Xuất xứ ĐVT 
Số 

lƣợng 

*  Bơm nƣớc sang bể lắng sinh học Taiwan bộ 2 

  - Kiểu bơm chìm       

  - Lƣu lƣợng: 8-10 m
3/

h       

  - Công suất: 1HP - 380v, 50Hz       

  - Phụ kiện lắp đặt       

*  Phao mực nƣớc   cái 1 

  - Khởi động hoặc tắt máy bơm       

06 BỂ LẮNG SINH HỌC       

*  Bơm b n  Taiwan cái 1 

  - Kiểu bơm: dạng bơm nhúng chìm        

  - Điện: 3 pha / 380V / 50Hz       

  - Công suất: 1HP       

* máng thu nƣớc Việt Nam bộ 1 

  - Inox sus 304       

  - Phụ kiện       

* ống trung tâm Việt Nam bộ 1 

  - uPVC + phụ kiện uPVC       

  - kích thƣớc: D*H = 0.3m*2.0m       

07 BỂ KHỬ TRÙNG       

* Bơm định lƣợng hoá chất Hanna cái 2 

  - Điện: 1 pha / 220V / 50Hz 
   

  - Lƣu lƣợng: 60 lit/h 
   

*  Bồn pha chế hoá chất Việt Nam cái 1 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng của dự án đầu tƣ “Mở rộng, nâng công suất Nhà máy sản xuất, gia công 

đồ gỗ gia dụng từ công suất 15.000 sản phẩm/năm lên 80.000 sản phẩm/năm; các chi tiết bằng gỗ dành  cho nội thất 

từ công suất 30.000 sản phẩm/năm lên 160.000 sản phẩm/năm; cho thuê nhà xưởng dư thừa”- Giai đoạn 1 

Chủ dự án đầu tƣ: Công ty TNHH MTV Gỗ Thành Nghiệp 31 

Địa chỉ dự án đầu tƣ: Lô K1 đến K8, một phần lô K9, lô K10, lô K11, Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, thị trấn Tân 

Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phƣớc 

TT Tên sản phẩm- Đặc tính kỹ thuật Xuất xứ ĐVT 
Số 

lƣợng 

  - Vật liệu: nhựa PE (bồn nhựa Sơn Hà)       

  - V = 300 lít       

08 Hệ thống ống công nghệ trong hệ thống Việt Nam HT  1 

  - Hệ đƣờng ống Φ21, Φ90, Φ140       

  - Hệ đƣờng ống Inox 304: dẫn khí       

  
- Hệ đƣờng ống uPVC: đƣờng nƣớc, ống dẫn 

điện 
      

  - Phụ kiện       

09 Hệ thống điện điều khiển Việt Nam HT 1 

  - Điều khiển tự động       

  - Xuất xứ: LS, Cadimi,…       

  - Dây điện đƣợc kéo từ tủ điện đến thiết bị       

 Quy trình vận hành và chế độ vận hành 

 Hệ thống điều khiển 

Hệ thống điều khiển tự động hoàn toàn bao gồm: 

+ 01 bộ điều khiển tâm. Thu thập số liệu từ các thiết bị, trạng thái hoạt động của thiết 

bị, ra quyết định điều khiển các cơ cấu chấp hành. 

+ Hệ thống thiết kế có thể vận hành theo 3 chế độ: 

 Tự động hóa hoàn toàn. 

 Bán tự động. 

 Vận hành bằng tay. 

Kiểm tra hệ thống điện: Kiểm tra về điện áp: đủ áp (380V), đủ pha (3 pha). Nếu 

không đủ điều kiện vận hành: mất pha, thiếu hoặc dƣ áp, thì không nên hoạt động hệ 

thống vì lúc này các thiết bị sẽ dễ xảy ra sự cố. 

 Kiểm tra trạng thái làm việc của các công tắc, MCB, MCCB. Tất cả các thiết bị phải 

ở trạng thái sẵn sàng làm việc. 

 Các ký hiệu bên trong tủ điện: 

ON, OFF – Đóng, mở nguồn cung cấp cho tủ điện khiều khiển. 
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AUTO, OFF, MAN – Chế độ điều khiển tự động, tắt và bằng tay 

Đèn của máy nào trên tủ điện sáng xanh thì máy đó đang hoạt động. 

Đèn báo màu xanh : Mở máy 

Đèn báo màu vàng: Máy bị sự cố 

 Vận hành 

Các chế độ hoạt động của hệ thống 

Hệ thống xử lý nƣớc thải đƣợc điều khiển ở 02 chế độ: 

 Chế độ Auto - Điều  khiển tự động theo tín hiệu của phao mực nƣớc và Timer. 

Khi làm viêc ở chế độ Auto, các thiết bị điện trong hệ thống sẽ tự đóng ngắt theo 

một chế độ định trƣớc nhƣ sau: Khi CB tổng bật, các công tác thiết bị đƣợc gạt qua chế 

độ Auto 

 Chế độ Manual - Hoạt động theo sự điều khiển của ngƣời vận hành tại tủ động lực. 

Chế độ này chỉ tiến hành khi hệ thống gặp sự cố, khi thử máy. 

Khi làm việc ở chế độ Manual, các thiết bị điện trong hệ thống sẽ hoạt động chỉ 

theo sự điều khiển của ngƣời vận hành mà không theo tín hiệu phao mực nƣớc hay Timer 

thời gian: Khởi động CB tổng bật, các công tác thiết bị đƣợc gạt qua chế độ Manual. 

 Kiểm tra hệ thống xử lý nƣớc thải trƣớc khi vận hành 

Kiểm tra lƣợng hóa chất sử dụng:  

Kiểm tra mực hóa chát ở bồn chứa, đảm bảo mực nƣớc tối thiểu không đƣợc nhỏ 

hơn 1/4 chiều cao của bồn chứa. 

Kiểm tra thiết bị: 

Trƣớc khi bật máy cũng nhƣ sau khi máy đã hoạt động cần kiểm tra tình trạng của 

tất cả các thiết bị trong STP. Sau khi hệ thống hoạt động liên tục, ổn định cần kiểm tra lại 

tình trạng của các thiết bị, máy móc sau mỗi ngày, chú ý những hiện tƣợng có thể ảnh 

hƣởng đến hoạt động của chúng.  

- Công tác kiểm tra nhƣ sau: 

Bảng 3. 5 Công tác kiểm tra thiết bị của hệ thống xử lý nước thải tập trung 

TT Thiết bị Chi tiết kiểm tra 

1 Bơm chìm  Nguồn điện cấp vào bơm.  

Tín hiệu truyền về Hệ thống điều khiển tự động (HT 

ĐKTĐ) 

Chiều quay của bơm 

Hoạt động của bơm theo phao hoặc chƣơng trình điều khiển 

tự động.  
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TT Thiết bị Chi tiết kiểm tra 

Lƣu lƣợng bơm khi hoạt động. 

Độ rung, tiếng ồn khi hoạt động. 

Rò rỉ tại các mối hàn, khớp nối, van, … 

Các phụ tùng, linh kiện hao mòn trong quá trình hoạt động: 

phốt bơm, lƣợng dầu, nhớt, mỡ bò, gioăng, mối nối…  

Các van (độ mở).  

Hoạt động (có nƣớc/bùn). 

2 Bơm định lƣợng Nguồn điện cấp vào bơm. 

Các van (độ mở). 

Hoạt động (có hóa chất). 

Chiều quay của motor. 

Liều lƣợng (vị trí điều chỉnh). 

3 Phao mực nƣớc Khả năng đóng/mở tiếp điểm 

Chế độ đóng/mở bơm  

4 Máy thổi khí 

 

 

Nguồn điện cấp vào máy.  

Tín hiệu truyền về HT ĐKTĐ. 

Hoạt động của máy theo chƣơng trình điều khiển tự động. 

Độ rung, tiếng ồn khi hoạt động. 

Rò rỉ tại các mối hàn, khớp nối, van,… 

Dây coroa (mức độ giãn). 

Lọc khí (mức độ sạch).  

Bulông (mức siết chặt). 

Mực dầu bôi trơn (thêm dầu nếu dầu cạn, không đƣợc châm 

dầu đầy vì có thể gây nổ máy).  

Thử van an toàn. 

5 Hệ thống phân 

phối và khuếch 

tán khí bể điều 

hòa và sục khí 

Khả năng phân phối khí trên bề mặt bể ở tất cả các vị trí.  

Bọt khí (độ đồng đều)  

Các van điều chỉnh tốc độ khí. 

6 Máy khuấy Nguồn điện cấp vào máy khuấy.  

Tín hiệu truyền về Hệ thống điều khiển tự động (HT 
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TT Thiết bị Chi tiết kiểm tra 

ĐKTĐ). 

Độ rung, tiếng ồn khi hoạt động. 

Các phụ tùng, linh kiện hao mòn. 

Chiều quay của motor. 

7 Bồn chứa hóa 

chất 

Lƣợng cặn đóng dƣới đáy bồn. 

Lƣợng hóa chất trong bồn. 

Mối nối từ bồn vào các thiết bị khác nhƣ: bơm, van, ống 

thông khí,… 

8 Tủ điện điều 

khiển 

Hiển thị và hoạt động. 

 Những sự cố thƣờng gặp 

 Bể thổi khí 

Dấu Hiệu 

Sự Cố 
Nguyên Nhân Đề Xuất H nh Động 

Chỉ số thể tích 

của bùn giảm 

nhẹ (SVI)  

- Vi sinh vật chậm 

phát triển  

- Lƣợng bùn dƣ bơm 

đi quá nhiều  

 

(1) Kiểm tra hàm lƣợng Nitơ và Photpho 

trong nƣớc thải đầu vào theo tỉ lệ: 

BOD:N:P=100:5:1. Cần phải bổ sung 

chất dinh dƣỡng nếu phát hiện N, P thấp 

hơn tỉ lệ trên.  

(2) Giảm cƣờng độ thải bỏ bùn dƣ  

Chỉ số thể tích 

của bùn cao 

a. Oxy hòa tan thấp 

 

b. Dinh dƣỡng không 

phù hợp  

 

 

 

c. pH thấp 

 

 

(1)  Duy trì hàm lƣợng oxy hòa tan trong bể 

thổi khí trong khoảng 1.5 – 2 mg/L. 

(2)  Kiểm tra Nitơ và Photpho trong nƣớc 

thải đầu vào theo tỉ lệ: 

BOD:N:P=100:5:1. Cần phải bổ sung 

chất dinh dƣỡng nếu phát hiện N, P thấp 

hơn tỉ lệ trên.  

(3)  pH trong bể thổi khí nên duy trì trong 

khỏang 6,5 – 8,5. Nếu pH trong bể thổi 

khí thấp, pH<6,5 có thể dùng 

kiềm(NaOH) để chỉnh pH lên.  

Oxy hòa tan 

trong bể thổi 

a. Hàm lƣợng MLSS 

cao. 

(1) Tăng cƣờng thải bỏ bùn. 
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Dấu Hiệu 

Sự Cố 
Nguyên Nhân Đề Xuất H nh Động 

khí giảm b.  Thời gian lƣu nƣớc 

giảm. Nồng độ chất 

thải cao.  

c.  Nồng độ và tính 

chất của bùn hoạt 

tính bị biến đổi 

(2) Giảm lƣu lƣợng và nồng độ nƣớc thải 

đầu vào. 

 

(3) Cấy thêm bùn họat tính từ hệ thống khác 

đang hoạt động tốt. 

 

Hiện tƣợng tạo 

bọt 

a.  Bùn mới trong bể 

thổi khí chịu tải 

lƣợng chất ô nhiễm 

lớn (MLSS thấp) 

b. Bị nhiễm độc tố 

(kim loại nặng) 

Thiếu chất dinh 

dƣỡng, DO không 

phù hợp. pH thấp 

hoặc cao. 

c. Thổi khí quá nhiều 

 

 

1) (1)  Tỉ lệ F/M cao do đó không nên thải bỏ 

bùn trong vài ngày hoặc duy trì việc thải 

bỏ ở tỉ lệ phù hợp. 

2)  

3) (2)  Kiểm tra khả năng tiêu thụ oxy của bùn. 

Phục hồi lại chức năng hoạt tính của bùn. 

Nếu có thể, thải bỏ toàn bộ bùn bị nhiễm 

độc và cấy lại bùn mới từ hệ thống khác. 

 

 

(3)  Giảm thổi khí bằng cách đóng bớt van 

(4)  Sử dụng chất khử bọt cho một khối lƣợng 

nhỏ trên bề mặt bể. Chất khử bọt phản 

ứng các chất khác có thể làm tan bọt 

nhanh chóng khi áp dụng với lƣợng nhỏ. 

Chúng thƣờng không hiệu quả khi áp 

dụng một lƣợng lớn trong một thời gian 

dài. Quá trình châm vào cũng phải đƣợc 

tách rời, vài lần trong một giờ. Hoặc, tăng 

nồng độ chất rắn lơ lửng trong bể thổi 

khí. Đây là phƣơng pháp kiểm soát hiệu 

quả nhất. 

 

 Bể lắng sinh học 

Dấu Hiệu 

Sự Cố 
Nguyên Nhân Đề Xuất H nh Động 

Bùn nổi trên 

mặt bể  

 

Bùn do quá trình khử 

nitrat trong bể và nổi 

lên bề mặt 

Loại bỏ bùn theo một hoặc nhiều cách sau: 

(1) Đảm bảo thiết bị cào bùn hoạt động liên 

tục 
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Dấu Hiệu 

Sự Cố 
Nguyên Nhân Đề Xuất H nh Động 

 (2) Tăng mức độ bơm bùn tuần hoàn về bể 

thổi khí hay thải bỏ. 

(3) Thay thế các miếng cao su đã vỡ và mục 

nát. 

(4) Giảm lƣợng oxy hòa tan cấp vào bể thổi 

khí  

Hiệu quả hoạt 

động thiết bị 

cào bùn giảm 

Tăng tải trọng lên 

thiết bị cào bùn 

(1) Súc bể một cách định kỳ và kiểm tra tất 

cả các bộ phận thiết bị phần kim loại xem 

hƣ hỏng hay rỉ sét. 

(2) Thay thế những phần của thiết bị cào bùn 

bị mài mòn, hƣ hỏng và méo mó.  

Vấn đề chất rắn 

lơ lửng trong 

nƣớc sau lắng 

(a) Quá trình tích tụ 

bùn. 

(b) Dòng chảy qua bể 

quá nhanh (quá 

tải). 

(c) Tỉ lệ F/M thấp 

(d) Tỉ lệ F/M cao 

 

(e) Quá trình khử 

Nitrate 

(f) Vi khuẩn dạng sợi 

phát triển 

(1) Chùi cọ bể thƣờng xuyên. 

 

(2) Điều chỉnh lại lƣu lƣợng nƣớc thải đầu 

vào phù hợp với thiết kế. 

 

(3) Tăng chu kỳ thải bỏ bùn, giảm MLSS 

(4) Giảm chu kỳ thải bỏ bùn, tăng MLSS, 

tăng thổi khí. 

(5) Tăng chu kỳ thải bỏ bùn, giảm MLSS, 

giảm thổi khí. 

(6) Kiểm soát quá trình hoạt động của bể 

thổi khí.  

 

 Hƣớng dẫn hóa chất 

 Chuẩn bị hóa chất: 

Bƣớc 1: Cung cấp nƣớc sạch vào đầy các bồn pha chế hóa chất theo dung tích định 

mức của bồn chứa.  

Bƣớc 2: Cân hóa chất các loại theo lƣợng tƣơng ứng với nồng độ cần để điều chỉnh 

quá trình vận hành.  

Bƣớc 3: rót hóa chất vào các bồn tƣơng ứng và khuấy đến khi thấy hóa chất tan 

hoàn toàn mới đƣợc phép đƣa dung dịch vào sử dụng. 

 Kiểm tra điện: 
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Bƣớc 1: Kiểm tra bên trong tủ điện, tất cả CB/MCB/MCCB đều phải ở vị trí sẵn 

sàng (đã mở) 

Bƣớc 2: Kiểm tra điện có đủ pha hay không.  

Trên tủ điều khiển sử dụng nguồn 3 pha bao giờ cũng đƣợc thiết kế các đèn báo pha 

màu xanh đỏ vàng. Khi có điện truyền tới tủ, các đèn báo pha sẽ sáng hết (nếu đủ 3 pha) 

hoặc không sáng hết (mất 1 hoặc 2 pha) và để ngƣời vận hành biết đƣợc không nên cho 

máy hoạt động lúc này. 

Bƣớc 3: Kiểm tra nguồn điện điều khiển của tủ đã sẵn sàng hay chƣa bằng cách 

nhìn lên đèn báo ở phía dƣới 03 đèn báo pha. 

Nếu nguồn điện điều khiển của tủ chƣa sẵn sàng thì cần phải kiểm tra CB nguồn 

điện điều khiển nằm trong tủ và công tắc bật tắt điện điều khiển trên cánh tủ  

Bƣớc 4: Kiểm tra điện áp hiển thị tại đồng hồ đo, giá trị điện áp có thể đƣa vào vận 

hành là 380V±10%. 

Bƣớc 5: Bật lần lƣợt công tắc điều khiển của các động cơ (trên cánh tủ) sang vị trí 

Auto (nếu muốn hoạt động tự động) hoặc Man (nếu muốn hoạt động bằng tay).  

+ Ở trạng thái Auto (automatic): các thiết bị sẽ hoạt động tự động theo tín hiệu điều 

khiển đƣa về từ hệ thống. Trƣờng hợp này ngƣời vận hành (NVH) không phải thực hiện 

bất kỳ thao tác nào tại khu vực tủ điều khiển chính. 

+ Ở trạng thái Man (manual): sau khi chuyển công tắc trạng thái sang vị trí Man, NVH 

phải bật thêm công tắc lựa chọn thiết bị hoạt động sang vị trí ON. 

 Định mức tiêu hao điện năng của hệ thống xử lý nƣớc thải   

Bảng 3. 6 Định mức điện năng tiêu hao của hệ thống xử lý nước thải 

TT Thiết bị tiêu thụ điện Khí hiệu 
Số 

lƣợng 

Công 

suất  

tiêu 

thụ  

Thời gian 

 hoạt 

động 

/thiết bị 

Điện năng  

tiêu thụ 

        (kW) (h/ngày) (kWh/ngày) 

1 Bơm nƣớc bể gom - 1 G1 1 1.50 8.0 12.0 

2 Bơm nƣớc bể gom - 2 G2/3 2 1.50 4.0 12.0 

3 Bơm điều hòa ĐH1/2 2 0.75 8.0 12.0 

4 
Motor khuấy bể 

Anoxic 
MX 1 0.75 8.0 6.0 
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TT Thiết bị tiêu thụ điện Khí hiệu 
Số 

lƣợng 

Công 

suất  

tiêu 

thụ  

Thời gian 

 hoạt 

động 

/thiết bị 

Điện năng  

tiêu thụ 

5 
Máy thổi khí bể 

Aerotank 
MTK01/2 2 3.70 12.0 88.8 

6 
Bơm bùn tuần hoàn - 

bể Aerotank 
TH1/2 2 0.75 12.0 18.0 

7 Bơm bùn bể lắng PB 1 0.75 4.0 3.0 

8 
Bơm định 

lƣợngChlorine 
DP 2 0.18 8.0 2.9 

TỔNG CỘNG   154.7 

2. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP XỬ LÝ BỤI, KHÍ THẢI 

a. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý bụi, khí thải từ quá trình gia công gỗ 

Để giảm thiểu bụi gỗ phát sinh, dự án đã đầu tƣ 01 hệ thống cyclone và thiết bị lọc 

bụi túi vải để thu hồi bụi từ quá trình cƣa, cắt, khoan có công suất hệ thống là 6.000 m
3
/h 

do nhà thầu Công ty TNHH TSUNG CHANG INTERNATIONAL VIET NAM tƣ vấn 

thiết kế. 

Quy trình công nghệ hệ thống xử lý bụi gỗ từ quá trình cƣa, cắt, khoan đƣợc trình 

bày nhƣ sau: 
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Hình 3. 8 Sơ đồ công nghệ xử lý bụi gỗ từ quá trình cưa, cắt, khoan  

Bản vẽ hoàn công hệ thống xử lý khí thải; biên bản nghiệm thu, bàn giao công trình 

được đính kèm tại Phụ lục của Báo cáo này. 

Thuyết minh quy trình: 

Công ty đã bố trí số lƣợng chụp hút phù hợp theo các loại máy tại khu vực cƣa, cắt, 

khoan, chụp hút hút tất cả bụi qua các đƣờng ống dẫn đƣa về cyclone. Sau khi đƣợc đƣa 

vào cyclone, dòng khí sẽ chuyển động xoắn ốc theo dạng hình tròn. Đây là nơi xảy ra sự 

tách biệt. Do vận tốc khí càng ngày càng tăng, gây ra bởi lực ly tâm, các hạt bụi trong khí 

có kích thƣớc lớn đƣợc đẩy xuyên tâm hƣớng tới thành cyclone. Điều này xảy ra với tất 

cả các hạt có kích thƣớc ≥ 500µm, do vƣợt quá lực ly tâm. Các hạt bụi đó khi va chạm 

vào thành nó sẽ di chuyển chậm lại do lực ma sát và các hạt đó đƣợc tách ra khỏi dòng 

khí và bị đẩy xuống; từ đó các hạt rắn tách khỏi cyclone tại đầu ra bụi. Khi dòng khí đi 

đến phần dƣới cùng hình nón, dòng khí đổi hƣớng quay trở lại và chuyển động lên trên; 

chuyển động quanh ống trụ tâm của cyclone và quạt hút sẽ hút dòng khí còn lẫn bụi đến 

đƣờng ống tiếp theo. 

Dòng khí tiếp tục đƣợc đƣa vào thiết bị lọc túi vải. Dƣới tác dụng của quạt hút, 

dòng bụi và khí đƣợc đƣa qua các túi vải trong thiết bị lọc túi vải. Tại đây, các hạt bụi có 

kích thƣớc lớn hơn kích thƣớc lỗ của vật liệu lọc sẽ đƣợc giữ lại và định kỳ đƣợc thu gom 

ra ngoài. Dòng khí sau khi qua các túi vải đƣợc quạt hút đƣa lên 4 ống thoát phát thải ra 

Cyclone 

Thiết bị Lọc bụi túi vải 

Quạt hút 

Bụi gỗ từ quá trình cƣa, cắt, khoan  

Ống thoát 

Môi trƣờng xung quanh 

Đạt QCVN 19:2009/BTNMT, Cột B  

với KP = 1, KV =1,0 

Bụi thu hồi 

Chụp hút 
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ngoài môi trƣờng đạt QCVN 19:2009/BTNMT, Cột B với KP=1, KV=1,0. Hiệu quả xử lý 

bụi đạt từ 92-97%, kể cả các loại bụi có kích thƣớc nhỏ hơn 5m.  

Bụi sau khi thu hồi đƣợc chuyển giao 1 tháng/2 lần cho Công ty Cổ phần Môi 

trƣờng Thảo Dƣơng Xanh theo Hợp đồng Xử lý Chất thải số 94/2022/HĐXL-TDX ký 

ngày 01/10/2022. 

 

Hình 3. 9 Hệ thống xử lý khí thải công suất 6.000 m
3
/h 

 Thông số công trình của HTXL bụi gỗ đƣợc trình bày nhƣ Bảng sau: 

Bảng 3. 7 Thông số công trình HTXL bụi gỗ 

TT Hạng mục Thông số kỹ thuật Số lƣợng 

1 Chụp hút 
Kích thƣớc: D*R = 0,5x0,5 (m) 

Vật liệu: Thép 
59 cái 

2 
Đƣờng ống thu 

gom 

Kích thƣớc: Đƣờng kính ống Ø450, Ø550, 

Ø600, Ø650, Ø750  

Vật liệu: Thép 

7 ống  

3 Cyclone 
Kích thƣớc: Đƣờng kính*Cao = 1,1x2,4 (m) 

Vật liệu: Thép 
01 cái 

4 
Thiết bị lọc bụi túi 

vải 

Kích thƣớc: D*R*C = 2,0x2,4x3,2 (m) 

Số lƣợng túi vải: 20 túi 

Kích thƣớc túi vải: ĐK*D = 0,15x2 (m) 

01 hệ 

thống 

5 Quạt hút Công suất: 100 HP 01 bộ 
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TT Hạng mục Thông số kỹ thuật Số lƣợng 

Lƣu lƣợng: 6.000 m
3
/giờ 

6 Ống khói 

Kích thƣớc: Đƣờng kính*Chiều cao = 

0,35x14 (m) 

Vật liệu: Thép 

04 cái 

 Vận hành hệ thống 

- Công việc: 

+ Vận hành, giám sát hoạt động của hệ thống xử lý khí thải. 

+ Vệ sinh khu vực vận hành vào cuối ca làm việc. 

+ Kiểm tra, khắc phục nhanh chóng các sự cố xảy ra và báo ngay cho bộ phận chuyên 

trách giải quyết. 

+ Thực hiện bảo dƣỡng thiết bị định kỳ. 

- Tủ điều khiển: 

+ Vận hành, giám sát hoạt động của hệ thống xử lý khí thải. 

+ Vệ sinh khu vực vận hành vào cuối ca làm việc. 

+ Kiểm tra, khắc phục nhanh chóng các sự cố xảy ra và báo ngay cho bộ phận 

chuyên trách giải quyết. 

+ Thực hiện bảo dƣỡng thiết bị định kỳ. 

LƯU Ý: 

 Nguồn cấp vào tủ là điện 03 pha nên rất nguy hiểm cho ngƣời nếu bất cẩn hay 

không hiểu biết về điện. Mọi ngƣời khi vào hệ thống xử lý phải tuyệt đối tuân thủ các 

quy tắc an toàn khi tiếp xúc với điện. 

 Đối với những ngƣời không đƣợc giao nhiệm vụ, tuyệt đối không tự ý đóng mở 

cũng nhƣ không đƣợc điều chỉnh các công tắc trên tủ điều khiển. 

 Không ai đƣợc lắp đặt, điều chỉnh, sửa chữa điện ngoài những ngƣời có chứng 

chỉ, bằng cắp nghề điện và đƣợc ngƣời có thẩm quyền giao nhiệm vụ này. 

 Không sờ mó vào dây điện, thiết bị điện trong tình trạng tay ƣớt. 

 Không phun, để rơi vãi chất lỏng lên thiết bị điện. 

 Không để đồ đạc hay các dụng cụ có tính dẫn điện trong tủ điện 

 Không để dây dẫn vắt qua các thiết bị kim loại 
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 Khi lắp đặt, điều chỉnh, sửa chữa điện phải ngắt hẳn điện nguồn. 

- Nguyên tắc hoạt động: 

Trạm xử lý gồm có 2 chế độ vận hành chủ yếu cho các thiết bị xử lý khí thải nhƣ 

sau: 

Chế độ:  

ON - Bật thiết bị 

OFF - Tắt thiết bị 

 Quy trình vận hành 

- Kiểm tra: 

Trƣớc khi tiến hành cho hệ thống hoạt động cần kiểm tra toàn bộ hệ thống gồm: 

+ Kiểm tra các thiết bị điện 

Kiểm tra công tắc của tất cả các thiết bị đã ở vị trí OFF hoặc ON hay chƣa; 

Bật CB tổng trong tủ điện và kiểm tra 3 đèn báo xem có đủ 3 pha hay không; 

Nhìn đồng hồ Vol kế ngoài mặt tủ xem điện áp có đủ 380V hay không. 

+ Kiểm tra hệ thống 

Kiểm tra hoạt động của motor và quạt hút 

Kiểm tra các van của đƣờng ống thu gom. 

LƯU Ý: 

 Đối với những ngƣời không đƣợc giao nhiệm vụ, tuyệt đối không tự ý đóng mở 

các van trên đƣờng ống, điều chỉnh vít xoay của các bơm cũng nhƣ không đƣợc điều 

chỉnh các công tắc trên tủ điều khiển, nếu không có trang bị bảo hộ lao động. 

 Ngƣời không trực tiếp vận hành hoặc khách tham quan hệ thống phải tuân thủ 

theo sự hƣớng dẫn của nhân viên vận hành. 

- Hoạt động hệ thống: 

+ Trạng thái tự động: 

Bƣớc 1: Nhấp vào hệ thống để hiển thị màn hình vận hành bằng tiếng Trung. 

Bƣớc 2: Nhấp vào cài đặt áp suất gió của đƣờng ống. 

Bƣớc 3: Điền giá trị áp suất gió đầu vào, chọn xác nhận. 

Sau khi hoàn thành cài đặt áp suất gió, hãy quay lại màn hình đang chạy. 

*Nhập tối đa giới hạn: 5000* 

Bƣớc 4: Chọn số lƣợng đƣờng ống  
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14 đƣờng ống có thể chọn sử dụng (ON) theo ý muốn, Không sử dụng (OFF) 

14 đƣờng ống đều đƣợc chọn không sử dụng (OFF), Quạt sẽ không hoạt động. 

Bƣớc 5: Nhấn núp “Khởi động tự động” trên tủ điều khiển, hệ thống tự động vận 

hành. 

Nhấn núp “Dừng tự động” tại tủ điều khiển, hệ thống đƣợc dừng tự động. 

Bƣớc 6: Hiển thị giá trị áp suất gió hiện tại. 

Nhấn vào trang tiếp theo để vào sơ đồ đƣờng cong áp suất gió để xem sự thay đổi 

của đƣờng cong áp suất gió. Bấm để quay lại trang trƣớc để về màn hình vận hành. 

Nhấp vào trang tiếp theo để vào màn hình IO, bạn có thể thấy trạng thái đầu vào và 

đầu ra. Bấm để quay lại trang trƣớc để về màn hình vận hành. 

+ Trạng thái thủ công: 

Bƣớc 1: Chọn “Vào hệ thống”, hiển thị màn hình vận hành bằng tiếng Trung. 

Bƣớc 2: Chọn số lƣợng đƣờng ống. 

14 Đƣờng ống có thể chọn sử dụng (BẬT) và không sử dụng (TẮT) 

14 Đƣờng ống đều đƣợc chọn không sử dụng (TẮT). Quạt sẽ không chạy 

Bƣớc 3: Xả liệu 

Chọn theo thứ tự “Van Rotaly 1”  “trục xoán ốc 1” 

Chọn theo thứ tự “Van Rotaly 2”  “trục xoán ốc 2” 

*Vui lòng chọn theo thứ tự “1 đến 1”,  “2 đến 2”* 

Bƣớc 4: Chọn van điện từ rũ bụi “ON rũ bụi”, “OFF tắt rũ bụi” 

Bƣớc 5: Vận hành quạt hút bụi 

Nhấp vào “Vận hành biến tần số 1 ON”, “Tắt biến tần số 1 OFF” 

Nhấp vào “Vận hành biến tần số 2 ON”, “Tắt biến tần số 2 OFF” 

*Cần vận hành cả 2 biến tần cùng lúc, không đƣợc vận hành chỉ 1 máy* 

*Hoạt động thủ công mà không cần kiểm soát cài đặt áp suất gió* 

Bƣớc 6: Điều chỉnh áp suất 

“Nút +” Tăng áp suất, tăng tốc biến tần. 

“Nút -” Giảm áp suất, giảm tốc biến tần. 

 Định mức tiêu hao điện năng của hệ thống xử lý khí thải   

Bảng 3. 8 Định mức điện năng tiêu hao của hệ thống khí thải 
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TT 
Hạng mục 

Số 

lƣợng 

Máy 

chạy 

Thời gian 

hoạt động 

Công 

suất 

Điện năng 

tiêu thụ 

Đơn vị Bộ Bộ Giờ kWh kWh/ngày 

1 Quạt hút 1 1 24 30 720 

(Nguồn: Tính toán tổng hợp) 

b. Các biện pháp giảm thiểu bụi v  khí thải phát sinh từ các phƣơng tiện vận 

chuyển 

Để giảm thiểu tác động do bụi, khí thải từ các phƣơng tiện vận chuyển, Công ty 

TNHH MTV Gỗ Thành Nghiệp sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

 Biện pháp quản lý: 

+ Đối với xe chở hàng của nhà máy, ngƣời phụ trách lái xe phải đƣợc học đầy đủ các 

luật về giao thông và các quy định về vận chuyển. Lái xe đƣợc giao trách nhiệm chăm 

sóc và quản lý xe cụ thể; 

+ Đối với các phƣơng tiện là xe máy ra vào nhà máy phải tắt máy, dắt bộ; 

+ Khi ký hợp đồng vận chuyển yêu cầu các chủ xe phải đảm bảo về tình trạng kỹ 

thuật của xe, trình độ lái xe, chấp hành các quy định về môi trƣờng cũng nhƣ các quy 

định khác về vận chuyển hàng hóa và giao thông; 

+ Bố trí bãi đậu xe hợp lý trong khuôn viên nhà máy; 

+ Vệ sinh, thu dọn đất cát trong khuôn viên; 

+ Phun nƣớc sân bãi giảm bụi và hơi nóng do khả năng hấp thu nhiệt của bê tông gây 

ra, nhất là vào mùa nắng; 

+ Trồng cây xanh xung quanh nhà máy nhằm hạn chế phát tán bụi và khí thải ra môi 

trƣờng, đồng thời tạo cảnh quan và điều hòa vi khí hậu khu vực nhà máy. 

 Biện pháp kỹ thuật: 

+ Xe của nhà máy đƣợc kiểm tra kỹ thuật định kỳ, bảo dƣỡng đúng kỹ thuật, đảm bảo 

các thông số khói thải của xe đạt yêu cầu quy định về môi trƣờng; 

+ Xe chở đúng tải trọng và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về giao thông nhƣ 

chằng, neo đảm bảo an toàn, thời gian lƣu thông, phủ bạt chống bụi, không bóp còi nơi 

cần yên tĩnh. 

3. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP LƢU GIỮ, XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN 

THÔNG THƢỜNG 

 Chất thải rắn sinh hoạt 

Khối lƣợng chất thải phát sinh khoảng 450 kg/ngày, đƣợc thu gom vào các thùng 

chứa. Dự án bố trí 18 thùng chứa có dung tích 120L vật liệu PVC, có nắp đậy, đặt các 
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thùng chứa tại các khu vực phát sinh. Sau đó, chất thải rắn sinh hoạt từ các thùng chứa 

này đƣợc tập kết về khu vực lƣu trữ của dự án. Vào cuối ngày có nhân công tập chung 

rác ở khu vực cổng dự án (định kỳ thu gom 2 ngày/lần) và bàn giao cho Công ty Dịch vụ 

Vệ sinh Đô thị - Vận tải Nguyễn Xuân Lộc. 

 

Hình 3. 10 Thùng chứa CTRSH 

Công ty TNHH MTV Gỗ Thành Nghiệp bàn giao chất thải rắn sinh hoạt cho Dịch 

vụ Vệ sinh Đô thị- Vận tải Nguyễn Xuân Lộc theo Hợp đồng Kinh tế về việc vận chuyển 

đi xử lý rác thải sinh hoạt theo Hợp đồng số 01/HĐKT ký ngày 01/06/2022, Hợp đồng có 

hiệu lực trong vòng 01 năm. 

Tần suất: 2 ngày/lần. 

 Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

Đối với chất thải rắn công nghiệp không nguy hại bao gồm giấy văn phòng, pallet 

thải, bao bì carton thừa, bùn từ hệ thống xử lý nƣớc thải sinh hoạt, đinh, ghim thừa,... Dự 

án thu gom và lƣu giữ toàn bộ đƣa vào kho chứa. 

Bảng 3. 9 Số lượng và thành phần chất thải rắn công nghiệp thông thường  

TT Mã CTR công nghiệp thông thƣờng Khối lƣợng (kg/tháng) 

1 09 01 03 35 

2 11 04 03 4,42 

3 18 01 05 536,98 

4 12 06 13 1.365 
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TT Mã CTR công nghiệp thông thƣờng Khối lƣợng (kg/tháng) 

Tổng khối lƣợng 1.941,40 

(Nguồn: Công ty TNHH MTV Gỗ Thành Nghiệp) 

Dự án đã xây dựng kho lƣu trữ chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng với tổng 

diện tích 42 m
2
, có kết cấu tƣờng gạch, nền bê tông, mái tôn, có gờ chắn để ngăn không 

cho nƣớc mƣa tràn vào gây ô nhiễm, bố trí sẵn bình chữa cháy trong khu vực kho chứa, 

kho đảm bảo khả năng lƣu chứa lƣợng chất thải rắn không nguy hại phát sinh. 

   

Hình 3. 11 Kho lưu trữ chất thải rắn công nghiệp thông thường 

Công ty TNHH MTV Gỗ Thành Nghiệp bàn giao chất thải rắn công nghiệp thông 

thƣờng cho Công ty Cổ phần Môi trƣờng Thảo Dƣơng Xanh theo Hợp đồng Xử lý Chất 

thải số 94/2022/HĐXL-TDX ký ngày 01/10/2022, Hợp đồng có thời hạn là 01 năm. 

Tần suất: 1 tháng/2 lần. 

4. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP LƢU GIỮ, XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI 

Dự án đã xây dựng kho chứa chất thải nguy hại riêng biệt, đúng theo quy định về 

quản lý chất thải nguy hại và có diện tích lƣu trữ 30 m
2
. Kho chứa đảm bảo khả năng lƣu 

chứa lƣợng chất thải nguy hại phát sinh. Kho chứa có nền gạch chống thấm, mái che, 

tƣờng bao, có gờ, rãnh, rốn thu gom chất thải nguy hại dạng lỏng trong trƣờng hợp tràn 

đổ, có đầy đủ các phƣơng tiện, thiết bị PCCC và có dán nhãn chất thải nguy hại,....  
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Công ty TNHH MTV Gỗ Thành Nghiệp bàn giao CTNH cho Công ty Cổ phần Môi 

trƣờng Thảo Dƣơng Xanh theo Hợp đồng Xử lý Chất thải số 94/2022/HĐXL-TDX ký 

ngày 01/10/2022, Hợp đồng có thời hạn là 01 năm.  

Tần suất: 1 năm/lần. 

 

Hình 3. 12 Kho chứa chất thải nguy hại 

Khối lƣợng chất thải phát sinh trong quá trình vận hành: 

Bảng 3. 10 Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình vận hành 

TT Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 

Mã số 

CTNH 

Khối lƣợng 

(kg/năm) 

1 

Mùn cƣa, phoi bào, đầu mầu, 

gỗ thừa, ván ép và gỗ dán vụn 

thải có các thành phần nguy 

hại 

Rắn 09 01 01 1.500 

2 Giẻ lau thải Rắn 18 02 01 950 

3 
Hộp mực in thải có các thành 

phần nguy hại 
Rắn 08 02 04 10 

4 Bao bì cứng thải bằng kim loại Rắn 18 01 02 500 
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TT Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 

Mã số 

CTNH 

Khối lƣợng 

(kg/năm) 

5 Bao bì mềm thải Rắn 18 01 01 900 

6 Dầu nhớt thải, dầu động cơ Lỏng 17 02 03 40 

7 
Bóng đèn huỳnh quang và các 

lạo thủy tinh hoạt tính thải 
Rắn 16 01 06 12 

8 Bao bì cứng thải bằng nhựa Rắn 18 01 03 200 

9 Pin, ắc quy chì thải Rắn 19 06 01 15 

10 Cặn sơn, sơn Lỏng 08 01 01 5 

Tổng cộng  4.177 

(Nguồn: Công ty TNHH MTV Gỗ Thành Nghiệp) 

5. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG 

Để giảm thiểu tác động do tiếng ồn và độ rung từ các hoạt động sản xuất, Chủ đầu 

tƣ thực hiện các biện pháp sau: 

 Lắp đặt máy móc thiết bị mới có chất lƣợng tốt đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật; 

 Lắp đặt các đệm chống rung bằng cao su tại chân máy để khi hoạt động tránh va 

chạm, giảm thiểu tiếng ồn; 

 Tiến hành kiểm tra, bôi trơn và bảo dƣỡng định kỳ máy móc thiết bị, định kỳ 3 

tháng bôi trơn dầu máy; 

 Chủ đầu tƣ tiến hành đăng ký kiểm tra giám định máy móc thiết bị hàng năm để 

tránh các sự cố liên quan, các máy móc đã lắp đặt đƣợc bảo dƣỡng thƣờng xuyên; 

 Trồng cây xanh có tán xung quanh dự án, diện tích cây xanh đạt 20% so với tổng 

diện tích của dự án. 

6. PHƢƠNG ÁN PHÕNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƢỜNG 

TRONG QUÁ TRÌNH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM VÀ KHI DỰ ÁN ĐI VÀO VẬN 

HÀNH 

a. Đối với sự cố cháy nổ 

Dự án đƣợc cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 

356/TD-PCCC ngày 31/12/2019 của Phòng CS PCCC&CNCH - Công an tỉnh Bình 

Phƣớc; Giấy chứng nhận kiểm định phƣơng tiện phòng cháy và chữa cháy số 202/KĐ-

PCCC của Phòng CS PCCC&CNCH - Công an tỉnh Cần Thơ. 

Để quản lý, phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ, Công ty sẽ áp dụng các biện 
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pháp nhƣ sau: 

 Dự án đã hoàn thành xây dựng 2 bể PCCC với diện tích 280 m
2 

(kích thƣớc: 35x4), 

xây ngầm dƣới đất. 

 Thiết lập khoảng cách ly an toàn của kho chứa hóa chất, kho chứa nguyên liệu với 

các công trình khác hoặc khu vực sản xuất. Sắp xếp bố trí nguyên vật liệu và hóa chất 

theo thứ tự, dễ bảo quản, vận chuyển và sử dụng; 

 Cần định rõ khu nhà kho, khu trữ nguyên liệu đảm bảo vệ sinh công nghiệp, dọn 

sạch khi vận chuyển nguyên vật liệu và khi lắp đặt thiết bị cần thiết phải thực hiện hệ 

thống thông gió để giảm nồng độ chất gây cháy, giảm nhiệt độ không khí cũng nhƣ cách 

ly các bảng điện, tủ điện điều khiển,... Đồng thời trong các giai đoạn công nghệ cần lƣu ý 

tiếp đất cho các thiết bị; 

 Đầu tƣ hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống cảnh báo tự động đảm bảo đúng 

quy định; thiết lập các hệ thống báo cháy, đèn hiệu và thông tin tốt, các phƣơng tiện và 

thiết bị chữa cháy hiệu quả; 

 Các máy móc, thiết bị phải có lý lịch kèm theo và phải đƣợc đo đạc, theo dõi 

thƣờng xuyên các thông số kỹ thuật; 

 Trang bị đầy đủ trang thiết bị sẵn sàng ứng phó với sự cố cháy nổ: cát chữa cháy, 

bình khí CO2 và bình bọt cầm tay tại các khu vực dễ phát sinh cháy nổ nhƣ khu vực kho 

chứa hóa chất, khu vực lƣu trữ CTNH để kịp thời ngăn chặn khi có đám cháy nhỏ phát 

sinh; 

 Có phƣơng án PCCC và đội PCCC của Công ty đƣợc phân công nhiệm vụ và trách 

nhiệm khi có sự cố cháy nổ; 

 Tập huấn và đào tạo cho đội PCCC của Công ty và định kỳ 1 lần/năm diễn tập 

PCCC cho toàn bộ công nhân trong nhà máy; 

 Thƣờng xuyên kiểm tra các trang thiết bị, đến niên hạn thay mới phải lập kế hoạch 

thay mới, tránh trƣờng hợp khi có sự cố cháy nổ lại không sử dụng đƣợc; 

 Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật và tuân thủ các qui định về Phòng cháy Chữa 

cháy của tỉnh Bình Phƣớc. 

Phòng ngừa cháy nổ do bụi và hơi hóa chất 

 Xây dựng nhà xƣởng theo quy định hiện hành PCCC và phải đƣợc cơ quan Cảnh sát 

PCCC thẩm duyệt về PCCC. 

 Đảm bảo về khoảng cách an toàn, bậc chịu lửa, các cấu kiện ngăn cháy, có giải 

pháp chống cháy lan, có vách ngăn cách nhiệt khu vực chứa hóa chất và khu vực xƣởng 

sản xuất phát sinh bụi; 

 Đảm bảo an toàn giao thông, nguồn nƣớc phục vụ PCCC và phƣơng tiện PCCC tại 

chỗ của dự án đầu tƣ;  
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 Thực hiện tốt các công tác vệ sinh công nghiệp, thu gom bụi gỗ, mùn cƣa và hóa 

chất rơi vãi. Các chất thải đƣợc thu gom, lƣu trữ trong kho đƣợc đảm bảo an toàn, cách 

xa khu vực sản xuất; không lƣu trữ quá lâu phải chuyển giao cho đơn vị thu gom và xử lý 

đúng quy định; 

 Tại công đoạn gia công chi tiết bố trí động cơ điện có hộp bảo vệ chống bụi gỗ, 

phoi bào, mùn cƣa rơi vào; 

 Thiết bị khởi động máy trong xƣởng sản xuất gỗ là khởi động từ, không sử dụng 

cầu dao khởi động. 

 Tách riêng nguồn điện sản xuất, nguồn điện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn lối thoát nạn 

và điện phục vụ hệ thống PCCC. 

 Trong các hệ thống thông gió, hút bụi và khí thải dùng các loại quạt an toàn chống 

sinh ra tia lửa khi hoạt động, khi có sự cố va chạm. Đƣờng ống thông gió, bụi, khí thải 

phải có van khóa đóng mở tự động hoặc bằng tay bố trí ở phần hút của động cơ, sau bộ 

phận lọc bụi. 

Ứng phó sự cố cháy nổ 

 Trang bị trang thiết bị, cát, bình CO2 và nguồn nƣớc để PCCC; 

 Khi sự cố xảy ra nhân viên dự án đầu tƣ phát hiện báo ngay cho tổ chức ứng phó sự 

cố và thông báo cho Ban ứng phó sự cố cấp dự án đầu tƣ. Ban ứng phó sự cố cấp dự án 

đầu tƣ báo cho Thƣờng trực Ban chỉ đạo ứng phó sự cố cấp tỉnh các nội dung về tình hình 

sự cố theo quy định và nhờ hỗ trợ nếu sự cố xảy ra nằm ngoài tầm ứng phó cấp dự án đầu 

tƣ; 

 Sơ cấp cứu cho nạn nhân và chuyển nạn nhân đến dự án đầu tƣ y tế gần nhất để 

chữa trị. 

Quy trình chữa cháy 

 Dập lửa: Ngay từ khi phát hiện có cháy, lực lƣợng chữa cháy tại các công trƣờng và 

các lực lƣợng khác cần tiến hành ngay các công tác dập lửa. Sử dụng các dụng cụ nhƣ: 

bình chữa cháy, cát, nƣớc để dập lửa; 

 Áp dụng các hƣớng dẫn xử lý sự cố cháy nổ hóa chất, sự cố tai nạn lao động theo 

khuyến cáo của nhà sản xuất; 

 Dọn dẹp: Sau khi ngọn lửa đƣợc dập tắt, điều động nhân công dọn dẹp sạch sẽ khu 

vực bị cháy, các chi tiết, thiết bị, máy móc bị hỏng cũng đƣợc tháo dỡ và vận chuyển ra 

khỏi khu vực; 

 Báo cáo điều tra nguyên nhân và rút kinh nghiệm: Ngay sau khi phát hiện cháy, cần 

báo cáo ngay với cơ quan hữu quan để phối hợp trong công tác chữa cháy. Sau đó Công 

ty TNHH MTV Gỗ Thành Nghiệp cùng với cơ quan hữu quan sẽ cùng tiến hành công tác 

điều tra xác định nguyên nhân và lập thành báo cáo gửi các bên có liên quan. Ngoài ra, 

Công ty TNHH MTV Gỗ Thành Nghiệp tiến hành công tác đánh giá thiệt hại, xác định 

những hƣ hại và phần cần sửa chữa để có kế hoạch cụ thể khắc phục. 
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b. Sự cố tai nạn lao động 

Để đảm bảo an toàn lao động trong nhà máy, các biện pháp sau đây sẽ đƣợc thực 

hiện: 

Phòng ngừa tai nạn lao động 

Các biện pháp để bảo vệ an toàn lao động cho ngƣời công nhân là không thể thiếu. 

Vì vậy, Công ty phải quan tâm đến các yếu tố vi khí hậu nhằm đảm bảo môi trƣờng lao 

động an toàn và hợp vệ sinh cho công nhân nhƣ sau: 

 Từng máy móc thiết bị có nội quy vận hành sử dụng an toàn lập thành bảng gắn tại 

vị trí hoạt động và thƣờng xuyên huấn luyện cho công nhân thực thi đầy đủ và kiểm tra 

để không xảy ra tai nạn lao động do không thực hiện đúng nội quy vận hành sử dụng an 

toàn thiết bị; 

 Toàn bộ máy móc thiết bị đƣợc kiểm tra và bảo dƣỡng định kỳ theo kế hoạch để 

bảo đảm luôn ở tình trạng tốt; 

 Về an toàn kỹ thuật điện: nhà máy chú trọng công tác thực hiện các biện pháp an 

toàn kỹ thuật tại các bộ phận của các phân xƣởng. Tất cả các bộ phận đều có bảng nội 

quy an toàn kỹ thuật điện tại nơi làm việc, đảm bảo công nhân phải tuân thủ đúng nội 

quy; 

 Đào tạo định kỳ về an toàn lao động; 

 Trang bị đầy đủ các phục trang cần thiết về an toàn lao động và hạn chế những tác 

hại cho sức khỏe công nhân. Các trang phục này bao gồm: quần áo bảo hộ lao động, nút 

tay chống ồn, găng tay, kính bảo vệ mắt,...  

 Ngoài ra, trong những trƣờng hợp cần thiết phải sử dụng thêm quạt thông gió để 

làm thoáng và mát cục bộ; 

 Điều kiện về ánh sáng và tiếng ồn cũng cần đƣợc tuân thủ chặt chẽ; 

 Trong những trƣờng hợp sự cố, công nhân vận hành phải đƣợc hƣớng dẫn và thực 

tập xử lý theo đúng quy tắc an toàn. Các dụng cụ và thiết bị cũng nhƣ những địa chỉ cần 

thiết liên hệ khi xảy ra sự cố cần đƣợc chỉ thị rõ ràng: địa chỉ liên hệ trong trƣờng hợp 

khẩn cấp: bệnh viện, cứu hỏa,... 

Ứng phó tai nạn lao động 

 Trang bị các dụng cụ và thiết bị cần thiết cho việc sơ cấp cứu ngƣời bị tai nạn lao 

động; 

 Ghi rõ các địa chỉ liện hệ cần thiết nhƣ ngƣời liên hệ trong trƣờng hợp khẩn cấp, 

trạm xá, bệnh viện,... tại vị trí dễ thấy để liên hệ; 

 Tiến hành sơ cấp cứu cho ngƣời bị tai nạn hoặc chuyển ngƣời bị nạn đến trạm xá, 

bệnh viện gấn nhất hoặc gọi cấp cứu để kịp thời cứu chữa ngƣời bị nạn. 

c. Biện pháp giảm thiểu tai nạn giao thông 
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Để giảm thiểu tai nạn giao thông tại khu vực Chủ đầu tƣ sẽ áp dụng các biện pháp 

nhƣ sau: 

 Cấu trúc đƣờng giao thông trong nội bộ công trƣờng thi công đƣợc bố trí hợp lý, 

tránh xung đột giao thông, gây nguy hiểm cho ngƣời và phƣơng tiện thi công công trình; 

 Bố trí hợp lý tuyến đƣờng vận chuyển và đi lại. Hạn chế vận chuyển vào giờ cao 

điểm có mật độ ngƣời qua lại cao; 

 Có hệ thống cọc tiêu, đèn báo nguy hiểm tại lối ra, lối rẽ, trong công trƣờng, tại 

những vị trí dễ xảy ra tai nạn, đề phòng tai nạn; 

 Chở đúng tải trọng quy định; 

 Bố trí xe có trọng tải phù hợp để tránh làm hƣ hỏng đƣờng sá; 

 Phải lập rào chắn cách ly các khu vực nguy hiểm nhƣ trạm biến thế, vật liệu dễ cháy 

nổ,... 

d. Sự cố hệ thống xử lý nước thải 

Để phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với hệ thống xử lý nƣớc thải, Chủ đầu tƣ sẽ áp 

dụng các biện pháp sau: 

 Tuân thủ các yêu cầu thiết kế và quy trình kỹ thuật vận hành hệ thống xử lý nƣớc 

thải, tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu vận hành, và bảo trì, bảo dƣỡng HTXLNT; 

 Thƣờng xuyên kiểm tra đƣờng ống công nghệ, kịp thời khắc phục các sự cố rò rỉ, tắt 

nghẽn; 

 Hàng ngày khi vận hành cần kiểm tra máy khi có tiếng kêu hay rung động lạ; 

 Định kỳ kiểm tra bơm định lƣợng, vệ sinh màng bơm; 

 Sơn lại các kết cấu bằng kim loại hàng năm; 

 Nhân viên vận hành phải có trình độ để thực hiện đúng các yêu cầu vận hành và 

nhận biết các sự cố phát sinh; 

 Có kế hoạch xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố đối với hệ thống XLNT; 

 Luôn trang bị các thiết bị dự phòng cho hệ thống xử lý nhƣ máy bơm, bơm định 

lƣợng. Trong trƣờng hợp sự cố thiết bị, nhanh chóng khắc phục sự cố và sử dụng thiết bị 

dự phòng cho hệ thống trong khi khắc phục sự cố. 

Một số biện pháp khắc phục sự cố cơ bản trong quá trình vận hành hệ thống xử lý 

nƣớc thải nhƣ sau: 

Bảng 3. 11 Bảng phương hướng khắc phục sự cố trong vận hành hệ thống xử lý nước thải 

Thiết bị Sự cố Nguyên nhân Biệp pháp khắc phục 

Máy bơm 

nƣớc thải 

Máy không làm việc 

nhƣng nóng 

Điện nguồn mất pha 

đƣa vào motor 

Kiểm tra khắc phục 
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Thiết bị Sự cố Nguyên nhân Biệp pháp khắc phục 

Máy làm việc nhƣng 

có tiếng kêu gầm 

Máy bị ngƣợc chiều 

quay 

Kiểm tra khắc phục 

Bơm làm việc nhƣng 

không lên nƣớc 

Van đang mở bị nghẹt 

hoặc hƣ 

Kiểm tra, phát hiện và 

khắc phục lại, nếu hƣ 

hỏng thì thay 

Đƣờng  ống bị tắt 

nghẽn 

Kiểm tra và khắc phục 

Buồng bơm không có 

nƣớc 

Mồi nƣớc 

Lƣu lƣợng bơm giảm Bị nghẹt ở cánh bơm, 

van, đƣờng ống, 

lupbe 

Kiểm tra khắc phục 

Nguồn điện cung cấp 

không đúng 

Kiểm tra khắc phục 

Máy bơm 

định lƣợng 

Máy phát ra tiếng 

kêu lớn 

Khô dầu Tra dầu máy 

Máy làm việc bình 

thƣờng nhƣng lƣu 

lƣợng bơm giảm 

Màng bơm bị bẩn Vệ sinh màng bơm 

e. Sự cố hệ thống xử lý bụi gỗ 

Để kiểm soát sự cố hiệu suất xử lý không đạt của hệ thống xử lý bụi gỗ, Công ty 

thực hiện các biện pháp dƣới đây: 

 Tuân thủ các yêu cầu thiết kế; 

 Nhân viên vận hành đƣợc tập huấn chƣơng trình vận hành và bảo dƣỡng hệ thống 

xử lý bụi thƣờng xuyên; 

 Tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu vận hành; 

 Thực hiện tốt chƣơng trình quan trắc. 

f. Sự cố rò rỉ, rơi vãi, tràn đổ hóa chất 

Để phòng ngừa sự cố rò rỉ, rơi vãi, tràn đổ hóa chất trong nhà máy, Chủ đầu tƣ sẽ áp 

dụng các biện pháp sau: 

Phòng ngừa sự cố rò rỉ, rơi vãi hóa chất 
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 Công ty xây dựng kho chứa hóa chất theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về kho chứa hóa chất.  

 Nhà kho có lối, cửa thoát hiểm. Lối thoát hiểm có bảng hiệu, đèn báo và thiết kế 

thuận tiện cho việc thoát hiểm, cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết. 

  Sàn kho chứa không gây trơn trƣợt, có rãnh thu gom và thoát nƣớc. 

 Công ty TNHH MTV Gỗ Thành Nghiệp tuân thủ chặt chẽ các quy trình xuất nhập 

và tồn chứa trong kho: các thùng chứa hóa chất đƣợc xếp đúng theo quy cách, đảm bảo 

an toàn ngăn nắp và có thể nhìn thấy nhãn. Thùng hóa chất không đƣợc xếp cao quá 2m, 

không xếp sát trần kho chứa và đƣợc kê trên bục gỗ, tránh hóa chất tiếp xúc trực tiếp với 

nền nhà. Không xếp gần nhau các loại hóa chất mà phản ứng với nhau tạo ra các chất 

nguy hiểm; 

 Công ty tiến hành thực hiện các biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất theo 

Thông tƣ số 32/2017/TT-BCT; 

 Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn khi vận chuyển. Tránh chất đống bừa 

bãi trong quá trình vận chuyển. Những thùng chứa chất lỏng dễ cháy phải đƣợc sắp xếp 

một cách có khoa học để đảm bảo chống va đập và ngăn chặn sự phát sinh lửa do chính 

chất lỏng tạo ra; 

 Các loại hóa chất đƣợc mua cách ngày hoặc 1 lần/tuần tránh tình trạng lƣu trữ qua 

đêm với số lƣợng lớn, đƣợc vận chuyển đến kho chứa hóa chất bằng các phƣơng tiện; 

 Tuyển chọn công nhân lành nghề vận hành xe nâng để bốc dỡ và nạp liệu nhằm hạn 

chế tối đa việc rơi đổ hóa chất; 

 Lựa chọn nhà cung cấp hóa chất uy tín, đảm bảo chất lƣợng hóa chất và bao bì an 

toàn, không rách, thủng trong quá trình di chuyển; 

 Tiến hành xây dựng biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất gồm các nội dung 

cơ bản quy định tại khoản 3 Điều 36 của Luật Hóa chất; 

 Ban hành biện pháp và xuất trình các cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu theo 

khoản 1, 2 Điều 21 của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 Quy định chi 

tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất; 

 Lƣu trữ, sử dụng hóa chất phải thực hiện tuân thủ theo TCVN 5507:2002 Tiêu 

chuẩn Việt Nam về hóa chất nguy hiểm, quy phạm an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử 

dụng bảo quản và vận chuyển; 

 Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân bao gồm quần áo bảo hộ lao động, 

bao tay bảo hộ, kính bảo vệ mắt, khẩu trang than hoạt tính,… cho công nhân khi thao tác 

với hóa chất trong quá trình sản xuất; 

 Công nhân làm việc trong Công ty phải đƣợc huấn luyện kỹ thuật an toàn về hóa 

chất, biện pháp ứng cứu khẩn cấp khi có sự cố hóa chất xảy ra; 

 Công nhân quản kho và trực tiếp sử dụng hóa chất đƣợc huấn luyện an toàn hóa 

chất theo Thông tƣ 32/2017/TT-BCT các biện pháp an toàn khi tiếp xúc với hóa chất; 
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 Thông tin về hóa chất đƣợc thông báo đầy đủ và có sẵn ở nơi dễ thấy; 

 Lắp đặt dấu hiệu cảnh báo đối với các hóa chất độc hại, dễ cháy đồng thời lắp đặt 

nội dung sơ cấp cứu trong khu vực nhà máy để thực hiện khi cần thiết; 

 Trang bị tủ thuốc và dụng cụ sơ cấp cứu trong khu vực Nhà máy; 

 Niêm yết địa chỉ, số điện thoại liên hệ cấp cứu khi cần thiết; 

 Đối với khu vực kho chứa hoá chất và nguyên liệu áp dụng các biện pháp sau: 

+ Các thùng chứa không rò rỉ và đƣợc sắp xếp hợp lý, không cản trở gây vấp ngã. 

+ Mỗi loại hoá chất có quy định, đánh dấu, dán nhãn đầy đủ. 

+ Thƣờng xuyên cập nhật số lƣợng hoá chất trong kho vào sổ. 

+ Không để các hoá chất có tính tƣơng kỵ gần nhau, không để các hoá chất dễ cháy 

nổ gần các hoá chất duy trì sự cháy. 

+ Nơi có hoá chất nguy hiểm, độc hại có bảng hƣớng dẫn quy cách sử dụng, bảo 

quản, vận chuyển an toàn và đƣợc đặt ở vị trí dễ thấy, dễ đọc. 

+ Ngƣời không có trách nhiệm không đƣợc vào kho hoá chất. 

+ Cấm ăn uống, tụ tập, ngủ nghỉ trong kho hoá chất. 

+ Chỉ nên lƣu giữ số lƣợng hoá chất cần thiết cho hoạt động. 

Ứng phó sự cố rò rỉ, rơi vãi hóa chất 

 Nhanh chóng thu gom toàn bộ lƣợng hóa chất rò rỉ, rơi vãi để tái sử dụng sản xuất. 

Khu vực sản xuất đƣợc đảm bảo sạch sẽ để hóa chất rò rỉ, rơi vãi sau khi thu gom có thể 

tái sử dụng đƣợc; 

 Nhanh chóng sơ tán công nhân ra khỏi nơi rò rỉ, tràn đổ hóa chất để tiến hành thu 

gom hóa chất; 

 Công nhân thu gom đƣợc trang bị đầy đủ bảo hộ lao động khi tiếp xúc với hóa chất 

trong quá trình ứng cứu; 

 Sơ cấp cứu cho công nhân nhiễm độc nếu có theo quy trình sơ cấp cứu đã đƣợc ban 

hành và nhanh chóng chuyển công nhân đến bệnh viện gần nhất. 

Khi tràn đổ, rò rỉ ở mức nhỏ 

 Dùng các vật liệu thấm hút: vải, mút xốp, cát,...; 

 Thông gió diện tích tràn đổ hóa chất và khoanh vùng xảy ra sự cố; 

 Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ trƣớc khi tiến hành thu gom, xử lý; 

 Thu hồi hóa chất tràn đổ vào thùng chứa chất thải hóa học kín; 

 Hóa chất tràn đổ và vật liệu dùng để thu gom hóa chất phải đƣợc chuyển cho đơn vị 

có chức năng xử lý chất thải nguy hại xử lý. 

Khi tràn đổ, rò rỉ lớn ở diện rộng 
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 Khi phát hiện sự cố tràn đổ, ngƣời phát hiện nhanh chóng dựng thùng hóa chất bị đổ 

(nếu có), dùng vải, mút xốp, cát,... ngăn chặn đầu nguồn tràn, vây xung quanh hóa chất bị 

tràn đổ, không cho hóa chất lan rộng, chảy xuống hệ thống cống nƣớc mƣa. Đồng thời 

báo cho ban giám đốc và phòng an toàn lao động để đƣợc hỗ trợ xử lý; 

 Quản lý báo động sơ tán những ngƣời không phận sự ra khỏi khu vực sự cố. Nếu có 

ngƣời bị nạn thì phải di chuyển ngay lập tức nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm, tiến 

hành sơ cấp cứu rồi chuyển xuống phòng y tế dự án đầu tƣ; 

 Công nhân viên đƣợc trang bị bảo hộ lao động đầy đủ mới đƣợc tham gia xử lý sự 

cố. Dùng những thiết bị thích hợp nhƣ bơm tay, bơm máy, dụng cụ khác,.... để thu hóa 

chất vào trong thùng chứa; 

 Ngăn không cho hóa chất tác động lên nhau gây cháy, nổ; 

 Dùng dây bao quanh khu vực sự cố treo biển “Cấm đến gần”; 

 Báo cáo Ban Quản lý KCN Bắc Đồng Phú biết để hỗ trợ xử lý; 

 Phòng an toàn lao động điều tra nguyên nhân, đƣa ra phƣơng pháp cải thiện và ngăn 

chặn tái phát sinh, lƣu giữ hồ sơ liên quan và rút kinh nghiệm sau này; 

 Công ty TNHH MTV Gỗ Thành Nghiệp cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các biện 

pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố rò rỉ, rơi vãi hóa chất; 

 Công ty TNHH MTV Gỗ Thành Nghiệp cam kết chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật 

và chịu trách nhiệm khắc phục khi có sự cố rò rỉ, rơi vãi hóa chất xảy ra tại khu vực nhà 

máy; 

 Công ty thực hiện các yêu cầu theo quy định của Luật Hóa chất và Thông tƣ số 

32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công Thƣơng quy định cụ thể hƣớng dẫn thi 

hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 

năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật 

hóa chất. 

g. Sự cố bể tự hoại 

Để phòng ngừa sự cố bể tự hoại, Chủ đầu tƣ sẽ áp dụng các biện pháp giảm thiểu, 

cụ thể nhƣ sau: 

Phòng ngừa sự cố bể tự hoại 

 Định kỳ hợp đồng hút bùn thải từ bể tự hoại; 

 Thƣờng xuyên kiểm tra đƣờng ống dẫn nƣớc, kịp thời khắc phục các sự cố rò rỉ, tắc 

nghẽn; 

 Có kế hoạch xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố đối với bể tự hoại; 

 Bổ sung men vi sinh cho bể tự hoại. 

Ứng phó sự cố bể tự hoại 

 Ngƣng sử dụng nhà vệ sinh; 
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 Cần liên hệ cho đơn vị hút bùn quá tải trong bể; 

 Sử dụng men vi sinh pha chế theo nồng độ để giảm mùi hôi. 

7. CÁC NỘI DUNG THAY ĐỔI SO VỚI QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾT 

QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG  

7.1. Các nội dung thay đổi so với ĐTM 

 Về quy trình sản xuất và chất thải 

Trong thời gian hoạt động, chủ dự án có thay đổi quy trình sản xuất của dự án để 

phù hợp với hiện trạng, nguồn khách hàng và loại sản phẩm chính của Công ty. Một số 

thay đổi cụ thể nhƣ sau: 

Bảng 3. 12 Thay đổi về quy trình sản xuất và chất thải 

Quy trình 

Sản xuất 
ĐTM Hiện trạng Ghi chú 

Tủ, giƣờng 

gỗ 

Nguyên liệu (gỗ, ván) 

 Cƣa, cắt, khoan  

Chà nhám  Trám bột 

 Sơn, sấy  Lắp ráp 

 Thành phẩm  

Đóng gói 

 

Nguyên liệu (ván ép)  

Dán giấy  Cƣa, cắt, 

khoan  Lắp ráp  

Thành phẩm  Đóng 

gói 

 

 Nguyên liêu dự 

án sử dụng cho sản 

xuất là ván ép đã 

đƣợc dán giấy và 

chƣa đƣợc dán 

giấy. 

 Loại bỏ: 

+ Công đoạn 

chà nhám, trám bột.  

+ Công đoạn 

sơn, sấy. 

+ Công đoạn 

dán keo trong lắp 

ráp sản phẩm. 

 Bổ sung: 

+ Công đoạn 

dán giấy cho 

nguyên liệu.  

+ Thực hiện lắp 

ráp bằng đinh, 

ghim. 

 

Các chi tiết 

bằng gỗ 

dành cho 

nội thất 

Nguyên liệu (gỗ, ván) 

 Cƣa, cắt, khoan  

Chà nhám  Bột trét 

 Sơn, sấy  Thành 

phẩm  Đóng gói 

 

Nguyên liệu (ván ép)  

Dán giấy  Cƣa, cắt, 

khoan  Thành phẩm 

 Đóng gói 

 

 Về nhu cầu nguyên vật liệu và hóa chất 

Bảng 3. 13 Thay đổi về nguyên, nhiên liệu so với ĐTM 
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TT 
Tên nguyên, 

nhiên liệu 
Đơn vị 

Số lƣợng 
Ghi chú 

Theo ĐTM Hiện trạng 

A Nguyên liệu phục vụ cho sản xuất 

1 Gỗ thông xẻ sấy M
3
/năm 1.858,47 

Không đầu 

tƣ 

Dự án sử dụng ván 

ép cho sản xuất, 

không sử dụng gỗ, 

giấy nhám. 

2 Gỗ điều xẻ sấy M
3
/năm 58,69 

Không đầu 

tƣ 

3 Gỗ tràm sấy M
3
/năm 254,32 

Không đầu 

tƣ 

4 Gỗ cao su xẻ sấy M
3
/năm 48,91 

Không đầu 

tƣ 

5 Giấy nhám Tấn/năm 10,19 
Không đầu 

tƣ 

6 Giấy dán gỗ Tấn/năm 
Không đầu 

tƣ 
30 

Giấy dán gỗ đƣợc sử 

dụng dán trên bề 

mặt ván ép. 

B Hóa chất phục vụ cho sản xuất 

1 Dầu chuối Tấn/năm 51,7 
Không đầu 

tƣ 

Bỏ công đoạn sơn 

 Dự án không sử 

dụng sơn và dung 

môi pha sơn (dầu 

chuối). 
2 Sơn  Tấn/năm 93,5 

Không đầu 

tƣ 

4 Sơn đã pha Tấn/năm 
Không đầu 

tƣ 
0,2 

Dự án sử dụng bút, 

cọ chấm Sơn đã 

đƣợc pha che phủ 

các bề mặt sản phẩm 

bị trầy, lỗi nhỏ trong 

công đoạn lắp ráp. 

5 Bột trét poly Tấn/năm 1,22 
Không đầu 

tƣ 

Dự án không sử 

dụng gỗ nên không 

dùng bột trét khắc 

phục các lỗi bề mặt 

gỗ. 

6 Keo sữa dán gỗ Tấn/năm 9,44 
Không đầu 

tƣ 

Bỏ công đoạn dán 

keo trong lắp ráp sản 

phẩm  Dự án 

không sử dụng keo 
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TT 
Tên nguyên, 

nhiên liệu 
Đơn vị 

Số lƣợng 
Ghi chú 

Theo ĐTM Hiện trạng 

sữa dán gỗ. 

7 
Keo sữa trắng 

dán giấy 
Tấn/năm 

Không đầu 

tƣ 
20 

Dự án sử dụng keo 

sữa dán lên bề mặt 

nguyên liệu (ván 

ép). 

C Xử lý khí thải 

1 Than hoạt tính Tấn/năm 26,64 
Không đầu 

tƣ 

Dự án không xây 

dựng HTXL khí thải 

từ quá trình sơn  

Không sử dụng than 

hoạt tính. 

 Về hệ thống xử lý bụi gỗ và khí thải  

Bảng 3. 14 Thay đổi về HTXL bụi và khí thải 

 ĐTM Hiện trạng Ghi chú 

Hệ thống xử lý bụi 

gỗ 

06 hệ thống 01 hệ thống Bỏ công đoạn 

chà nhám  Dự 

án giảm việc xây 

dựng 6 HTXL bụi 

gỗ xuống còn 1 

hệ thống. 

Hệ thống xử lý khí 

thải từ quá trinh sơn 

02 hệ thống
 

Không xây dựng Bỏ công đoạn 

sơn, sấy  Dự án 

không xây dựng 

HTXL khí thải từ 

quá trình sơn. 

Hệ thống xử lý hơi 

keo 

05 hệ thống
 

Không xây dựng 
Bỏ công đoạn 

dán keo trong lắp 

ráp sản phẩm  

Dự án không xây 

dựng HTXL hơi 

keo. 

 Về nguồn phát sinh nước thải  
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 Dự án không phát sinh nƣớc thải từ nhà ăn do sử dụng suất ăn công nghiệp từ bên 

ngoài cho công nhân viên. 

 Dự án sẽ tiếp nhận và xử lý nƣớc thải sinh hoạt của các đơn vị thuê nhà xƣởng tại 

dự án. 

 Về hạng mục xây dựng 

Bảng 3. 15 Hạng mục xây dựng thay đổi so với ĐTM 

TT 

ĐTM  Hiện trạng 
Tăng/ 

Giảm 
Hạng mục 

Diện tích 

(m
2
) 

Hạng mục 
Diện tích 

(m
2
) 

A Công trình chính 

1 Nhà xƣởng 2 5.400 Nhà xƣởng 2 6.992 +1592 

2 Nhà xƣởng 3 5.400 

Nhà xƣởng 3 6.675,08 +1.275,08 

Nhà văn phòng 

xƣởng 3 
211,28 +211,28 

3 Nhà xƣởng 4 5.400 Nhà xƣởng 4 6.992 +1592 

4 Nhà xƣởng 5 6.000 Nhà xƣởng 5 6.992 +992 

5 Nhà xƣởng 7 6.000 

Nhà xƣởng 7 7.423,68 +1.423,68 

Nhà văn phòng 

xƣởng 7 
211,28 +211,28 

6 Nhà xƣởng 8 6.000 Nhà xƣởng 8 7.752 +1.752 

7 - 
Không đầu 

tƣ xây dựng 
Nhà xƣởng 9 7.752   

8 - 
Không đầu 

tƣ xây dựng 
Nhà xƣởng10 7.752   

9 
Nhà kho xƣởng 

1 
5.400 - 

Không đầu 

tƣ xây dựng 
  

10 
Nhà kho xƣởng 

2 
6.000 - 

Không đầu 

tƣ xây dựng 
  

11 Nhà kho 7.200 

Nhà kho 7.200 0 

Gác sàn trong 

nhà kho 
471,375 +471,375 

11.1 
Kho chứa 

nguyên liệu 
7.000 - 

Không đầu 

tƣ xây dựng 
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TT 

ĐTM  Hiện trạng 
Tăng/ 

Giảm 
Hạng mục 

Diện tích 

(m
2
) 

Hạng mục 
Diện tích 

(m
2
) 

11.2 
Kho chứa hóa 

chất 
200 - 

Không đầu 

tƣ xây dựng 
  

12 Nhà văn phòng 931,5 Nhà văn phòng 587 -344,5 

B  Công trình phụ trợ 

13 
Nhà ăn và nhà 

xe 1 
1.200 

Nhà ăn và nhà xe  2.080 -320 

14 
Nhà ăn và nhà 

xe 2 
1.200 

15 - 
Không đầu 

tƣ xây dựng 

Mái che lối đi 

xƣởng 
112   

16 
Nhà vệ sinh 

xƣởng 1 
78,75 

Nhà vệ sinh 

xƣởng 1  
78,75 0  

17 - 
Không đầu 

tƣ xây dựng 

Nhà vệ sinh 

xƣởng 2 
36   

18 
Nhà vệ sinh 

xƣởng 3 
78,75 

Nhà vệ sinh 

xƣởng 3 
36  -42,75  

19 - 
Không đầu 

tƣ xây dựng 

Nhà vệ sinh 

xƣởng 4 
36   

20 
Nhà vệ sinh 

xƣởng 6 
78,75 

Nhà vệ sinh 

xƣởng 6 
78,75  0 

21 - 
Không đầu 

tƣ xây dựng 

Nhà vệ sinh 

xƣởng 7 
36  

22 
Nhà vệ sinh 

xƣởng 8 
78,75 

Nhà vệ sinh 

xƣởng 8 
36  -42,75 

23 - 
Không đầu 

tƣ xây dựng 

Nhà vệ sinh 

xƣởng 9 
36   

24 Cây xanh 25.027,26 Cây xanh 25.052,23  +24,97 

25 

Đƣờng giao 

thông và sân 

bãi 

31.938,04 
Đƣờng giao 

thông và sân bãi 
19.087,67  -12.850,37 

C Công trình bảo vệ môi trƣờng  

26 
Kho chứa rác 

sinh hoạt 
20 - 

Không đầu 

tƣ xây dựng 
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TT 

ĐTM  Hiện trạng 
Tăng/ 

Giảm 
Hạng mục 

Diện tích 

(m
2
) 

Hạng mục 
Diện tích 

(m
2
) 

27 
Hệ thống xử lý 

nƣớc thải 
200 

Hệ thống xử lý 

nƣớc thải 
45 -155 

27.1 
Bể chứa nƣớc 

thải 
90 

Bể chứa nƣớc 

thải 1 
45 -45 

Bể chứa nƣớc 

thải 2 
6,9 +6,9 

28 - 
Không đầu 

tƣ xây dựng 
Nhà hút bụi 77,86   
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CHƢƠNG IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƢỜNG 

1. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI NƢỚC THẢI VÀ YÊU CẦU 

BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ NƢỚC THẢI 

A. Nội dung cấp phép nƣớc thải 

1.1 Nguồn phát sinh nƣớc thải: 

+ Nguồn số 01: Nƣớc thải sinh hoạt của Công ty TNHH MTV gỗ Thành Nghiệp 

+ Nguồn số 02: Nƣớc thải từ các nhà máy thuê xƣởng 

Bảng 4. 1 Nguồn phát sinh nước thải 

TT Nguồn phát sinh Lƣu lƣợng xả (m
3
/ngày) 

1 
Nƣớc thải sinh hoạt Công ty TNHH MTV gỗ 

Thành Nghiệp 
45 

2 Nƣớc thải từ các nhà máy thuê xƣởng 49,3 

Tổng lƣợng nƣớc thải (Q) 94,3 

Hệ số không điều hòa (K) 1,2 

Tổng lƣợng nƣớc thải (Q*K) 113 

1.2. Dòng nƣớc xả thải v o nguồn nƣớc tiếp nhận, nguồn tiếp nhận nƣớc thải, 

vị trí xả nƣớc thải 

 Nguồn tiếp nhận nƣớc thải: Hệ thống cống chung của KCN Bắc Đồng Phú, thị trấn 

Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phƣớc. 

 Vị trí xả nƣớc thải: đấu nối tại 01 vị trí trên đƣờng D5, KCN Bắc Đồng Phú, thị trấn 

Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phƣớc. 

 Tọa độ xả nƣớc thải (hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 106
o
15’ múi chiếu 3

o
): 

X=1268852, Y=567978. 

 Lƣu lƣợng xả nƣớc thải tối đa theo công suất thiết kế hệ thống: 125 m
3
/ngày đêm. 

 Phƣơng thức xả nƣớc thải: sau hệ thống xử lý nƣớc thải đƣợc bơm cƣỡng bức vào 

hệ thống ống dẫn nƣớc thải của KCN Bắc Đồng Phú. 

 Các chất ô nhiễm theo dòng nƣớc thải: Lƣu lƣợng, pH, TSS, COD, BOD5, Tổng N, 

Tổng P, Tổng Coliforms, Dầu mỡ tổng. 

 Chất lƣợng nƣớc thải trƣớc khi xả vào HTXL KCN Bắc Đồng Phú phải bảo đảm 

đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng và Quy chuẩn kỹ thuật môi trƣờng đối với nƣớc 
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thải theo QCVN 40:2011/BTNMT, cột B - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải 

công nghiệp. 

Bảng 4. 2 Bảng tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải của KCN Bắc Đồng Phú 

TT Thông số Đơn vị 

Giá trị 

Tiêu chuẩn tiếp nhận (QCVN 

40:2011/ BTNMT, cột B) 

1 Lƣu lƣợng 
-
 - 

2 pH - 5,5 - 9 

3 BOD5 (20
o
C) mg/l 50 

4 COD mg/l 150 

5 Chất rắn lơ lửng mg/l 100 

6 Tổng dầu mỡ khoáng mg/l 10 

7 Tổng nitơ mg/l 40 

8 Tổng phốt pho (tính theo P ) mg/l 6 

9 Coliform 
vi 

khuẩn/100ml 
5.000 

(Nguồn: Công ty CP KCN Bắc Đồng Phú) 

B. Yêu cầu bảo vệ môi trƣờng đối với thu gom, xử lý nƣớc thải: 

1.1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nƣớc thải và hệ thống, thiết bị quan 

trắc nƣớc thải tự động, liên tục: 

1.1.1. Mạng lƣới thu gom nƣớc thải từ các nguồn phát sinh nƣớc thải để đƣa về hệ 

thống xử lý nƣớc thải: 

- Nƣớc thải sinh hoạt sau xử lý sơ bộ tại bể tự hoại 3 ngăn, sau đó thu gom về hệ 

thống xử lý nƣớc thải tập trung, công suất thiết kế 125 m
3
/ngày để xử lý. 

1.1.2. Công trình, thiết bị xử lý nƣớc thải: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ hệ thống xử lý: Nƣớc thải sinh hoạt sau xử lý sơ bộ tại 

bể tự hoại 3 ngăn → Bể thu gom → Bể điều hòa → Bể Anoxic → Bể Aerotank 1,2 → Bể 

lắng sinh học → Bể khử trùng → Cống dẫn nƣớc thải của KCN Bắc Đồng Phú (đạt 

QCVN 40:2011/BTNMT, cột B) → HTXL nƣớc thải KCN Bắc Đồng Phú. 

- Công suất thiết kế: 125 m
3
/ngày đêm. 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: clorine, NaOH, H2SO4. 

1.1.3. Hệ thống, thiết bị quan trắc nƣớc thải tự động, liên tục:  

Không thuộc đối tƣợng phải quan trắc nƣớc thải tự động, liên tục theo quy định tại 

khoản 2 Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 
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1.1.4. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố: 

- Tuân thủ các yêu cầu thiết kế và quy trình kỹ thuật vận hành hệ thống xử lý nƣớc 

thải, tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu vận hành, và bảo trì, bảo dƣỡng hệ thống xử lý 

nƣớc thải. 

- Bố trí cán bộ phụ trách về môi trƣờng, đƣợc đào tạo, chuyển giao kỹ thuật vận 

hành, ứng phó sự cố. 

- Định kỳ hàng năm Công ty tiến hành duy tu, bảo dƣỡng thiết bị, máy móc hệ thống 

xử lý nƣớc thải. 

- Tăng cƣờng biện pháp kiểm tra, giám sát hệ thống thu nƣớc, cống thoát nƣớc tránh 

tình trạng tắc cống.  

1.2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm: 

1.2.1. Thời gian bắt đầu vận hành thử nghiệm: 03 tháng, sau khi Giấy phép môi 

trƣờng đƣợc cấp. 

1.2.2. Công trình, thiết bị xả nƣớc thải phải vận hành thử nghiệm 

1.2.2.1. Vị trí lấy mẫu: 02 vị trí  

 Vị trí 01: 01 Mẫu nƣớc thải đầu vào của hệ thống xử lý nƣớc thải tập chung 125 

m
3
/ngày đêm. 

 Vị trí 02: 01 mẫu nƣớc thải đầu ra của hệ thống xử lý nƣớc thải tập chung 125 

m
3
/ngày đêm trƣớc thi đấu nối vào hố ga KCN Bắc Đồng Phú. 

1.2.2.2. Chất ô nhiễm và giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm: 

Trong giai đoạn vận hành thử nghiệm, dự án phải giám sát các chất ô nhiễm có 

trong dòng nƣớc thải và đánh giá hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý nƣớc thải theo giá trị 

giới hạn cho phép quy định tại Mục 1.2 Phần A ở trên. 

1.2.3. Tần suất lấy mẫu: Trong quá trình vận hành thử nghiệm: 

 Giai đoạn điều chỉnh hiệu quả: Theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Thông tƣ 

02/2022/TT-BTNMT, thực hiện quan trắc trong 75 ngày với 05 đợt (mỗi đợt cách nhau 

15 ngày). 

 Giai đoạn vận hành ổn định: Theo quy định tại khoản 5 Điều 21 Thông tƣ 

02/2022/TT-BTNMT, thực hiện quan trắc trong 03 ngày liên tiếp với 3 đợt.  

1.3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng: 

1.3.1. Có sổ nhật ký vận hành, ghi chép đầy đủ thông tin của quá trình vận hành 

công trình xử lý nƣớc thải. 

1.3.2. Đảm bảo bố trí đủ nguồn lực, thiết bị, hóa chất để thƣờng xuyên vận hành 

hiệu quả các hệ thống, công trình thu gom, xử lý nƣớc thải. 

1.3.3. Công ty chịu hoàn toàn trách nhiệm khi xả nƣớc thải không đảm bảo các yêu 

cầu tại Giấy phép này ra môi trƣờng. 
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2. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP XẢ THẢI KHÍ THẢI VÀ YÊU CẦU 

BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ KHÍ THẢI 

A. Nội dung cấp phép xả khí thải  

2.1.Nguồn phát sinh khí thải: 

+ Nguồn số 01: Bụi phát sinh từ công đoạn gia công xƣởng 1 (cƣa, cắt, khoan). 

Bảng 4. 3 Nguồn phát sinh bụi 

TT Nguồn phát sinh Lƣu lƣợng xả (m
3
/h) 

1 
Bụi phát sinh từ công đoạn gia công gỗ (cƣa, cắt, 

khoan) 
6.000 

2.2. Dòng khí thải, vị trí xả khí thải: 

 Vị trí xả bụi, khí thải: xả thải qua 04 ống thoát của hệ thống xử lý bụi. 

 Tọa độ xả khí thải (hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 106
o
15’ múi chiếu 3

0
): 

+ Ống xả 1: X=1268568, Y=567992; 

+ Ống xả 2: X=1268568, Y=567988; 

+ Ống xả 3: X=1268584, Y=567991; 

+ Ống xả 4: X=1268584, Y=567988. 

 Lƣu lƣợng xả bụi, khí thải tối đa theo công suất thiết kế của hệ thống xử lý: 6.000 

m
3
/h. 

 Phƣơng thức xả khí thải: xả cƣỡng bức. 

 Các chất ô nhiễm: Lƣu lƣợng, bụi. 

 Chất lƣợng khí thải trƣớc khi xả vào môi trƣờng phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về 

bảo vệ môi trƣờng và QCVN 19:2009/BTNMT, cột B với KP=1, KV=1,0 – Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. 

Bảng 4. 4 Bảng giới hạn chất lượng khí thải sau hệ thống xử lý bụi gỗ 

TT Thông số Đơn vị 

Giá trị 

QCVN 19:2009/BTNMT, cột B 

với KP=1, KV=1,0 

1 Lƣu lƣợng m
3
/h - 

2 Bụi mg/Nm
3
 200 

(Nguồn: QCVN 19:2009/BTNMT) 

B. Yêu cầu bảo vệ môi trƣờng đối với thu gom, xử lý khí thải 
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2.1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý khí thải: 

2.1.1. Thu gom khí thải từ các nguồn phát sinh bụi, khí thải để đƣa về hệ thống xử 

lý: bằng chụp hút, quạt hút và thu gom về hệ thống lọc bụi túi vải. 

2.1.2. Hệ thống xử lý khí thải tại công đoạn gia công: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Bụi, khí thải → Chụp hút → Cyclone → Hệ thống lọc 

bụi túi vải → Quạt hút → Ống thoát khí. 

- Công suất thiết kế: 6.000 m
3
/h. 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: không.  

2.1.3. Hệ thống, thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục: Không thuộc đối tƣợng 

phải lắp đặt. 

2.1.4. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố: 

- Định kỳ kiểm tra các thiết bị xử lý bụi, khí thải thƣờng xuyên.  

- Đào tạo đội ngũ công nhân nắm vững quy trình vận hành và có khả năng sửa chữa, 

khắc phục khi sự cố xảy ra. 

- Khi xảy ra sự cố, Công ty sẽ dừng hệ thống xử lý khí thải; kiểm tra hệ thống túi lọc 

bụi. Trƣờng hợp hỏng, tiến hành thay thế, sửa chữa. 

- Định kỳ hàng năm tiến hành bảo dƣỡng, kiểm định, hiệu chuẩn các thiết bị.  

2.2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm: 

2.2.1. Thời gian bắt đầu vận hành thử nghiệm: 03 tháng, sau khi Giấy phép môi 

trƣờng đƣợc cấp. 

2.2.2. Công trình, thiết bị xả nƣớc thải phải vận hành thử nghiệm 

2.2.2.1. Vị trí lấy mẫu: 01 vị trí  

- Vị trí 01: 01 mẫu tại ống thoát của hệ thống xử lý bụi. 

2.2.2.2. Chất ô nhiễm và giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm: 

Trong giai đoạn vận hành thử nghiệm, dự án phải giám sát các chất ô nhiễm có 

trong dòng bụi, khí thải và đánh giá hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý bụi theo giá trị giới 

hạn cho phép quy định tại Mục 2.2 Phần A ở trên. 

2.2.3. Tần suất lấy mẫu: Trong quá trình vận hành thử nghiệm 

 Giai đoạn điều chỉnh hiệu quả: Theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Thông tƣ 

02/2022/TT-BTNMT, thực hiện quan trắc trong 75 ngày với 05 đợt (mỗi đợt cách nhau 

15 ngày). 

 Giai đoạn vận hành ổn định: Theo quy định tại khoản 5 Điều 21 Thông tƣ 

02/2022/TT-BTNMT, thực hiện quan trắc trong 03 ngày liên tiếp với 3 đợt.  

2.3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng: 

2.3.1. Có sổ nhật ký vận hành, ghi chép đầy đủ thông tin của quă trình vận hành 

công trình xử lý bụi, khí thải. 
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2.3.2. Công ty chịu hoàn toàn trách nhiệm khi xả bụi, khí thải không đảm bảo các 

yêu cầu tại Giấy phép này ra môi trƣờng. 

3. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG VÀ 

YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG 

A. Nội dung cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

3.1. Nguồn phát sinh: 

+ Khu vực cƣa, cắt, khoan xƣởng 1. 

3.2. Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi  

 Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung: Khu vực cƣa, cắt, khoan xƣởng 1. 

 Tọa độ phát sinh tiếng ồn độ rung (hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 106
o
15’ múi chiếu 

3
0
): X=1268558, Y=568055. 

 Giới hạn tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng và 

QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, cụ thể nhƣ sau: 

Bảng 4. 5 Giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn (dBA) 

TT Khu vực 
Từ 6 giờ đến 21 

giờ 

Từ 21 giờ đến 6 

giờ 

1 Khu vực thông thƣờng 70 55 

(Nguồn: QCVN 26:2010/BTNMT) 

 Giới hạn theo QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

Bảng 4. 6 Giá trị tối đa cho phép về mức gia tốc rung đối với hoạt động sản xuất, thương 

mại, dịch vụ 

TT Khu vực 

Thời gian áp dụng trong ng y v  mức gia 

tốc rung cho phép, dB 

6 giờ - 21 giờ  21 giờ - 6 giờ 

1 Khu vực thông thƣờng 70 60 

(Nguồn: QCVN 27:2010/BTNMT) 

B. Yêu cầu bảo vệ môi trƣờng đối với tiếng ồn, độ rung: 

3.1. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung: 

- Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn: Thƣờng xuyên bảo dƣỡng (tra dầu, mỡ) 

đảm bảo động cơ hoạt động ổn định và hạn chế phát sinh tiếng ồn. 
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- Công trình, biện pháp giảm thiểu độ rung: Lấp đặt các đệm chống rung bằng cao su 

tại chân máy để khi hoạt động tránh va chạm, giảm thiểu tiếng ồn; 

 Chủ đầu tƣ tiến hành đăng ký kiểm tra giám định máy móc thiết bị hàng năm để 

tránh các sự cố liên quan, các máy móc đã lắp đặt đƣợc bảo dƣỡng thƣờng xuyên; 

3.2. Các yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng: 

3.2.1. Các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung phải đƣợc giảm thiểu bảo đảm nằm 

trong giới hạn cho phép quy định tại Mục A Phụ lục này. 

3.2.2. Định kỳ bảo dƣỡng, hiệu chuẩn đối với các thiết bị để hạn chế phát sinh tiếng 

ồn, độ rung.  

4. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI, PHÒNG 

NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƢỜNG 

A. Quản lý chất thải: 

4.1. Chủng loại, khối lƣợng chất thải phát sinh: 

4.1.1. Khối lƣợng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thƣờng xuyên: 

TT Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 

Mã số 

CTNH 

Khối lƣợng 

(kg/năm) 

1 

Mùn cƣa, phoi bào, đầu mầu, 

gỗ thừa, ván ép và gỗ dán vụn 

thải có các thành phần nguy 

hại 

Rắn 09 01 01 1.500 

2 Giẻ lau thải Rắn 18 02 01 950 

3 
Hộp mực in thải có các thành 

phần nguy hại 
Rắn 08 02 04 10 

4 Bao bì cứng thải bằng kim loại Rắn 18 01 02 500 

5 Bao bì mềm thải Rắn 18 01 01 900 

6 Dầu nhớt thải, dầu động cơ Lỏng 17 02 03 40 

7 
Bóng đèn huỳnh quang và các 

lạo thủy tinh hoạt tính thải 
Rắn 16 01 06 12 

8 Bao bì cứng thải bằng nhựa Rắn 18 01 03 200 

9 Pin, ắc quy chì thải Rắn 19 06 01 15 

10 Cặn sơn, sơn Lỏng 08 01 01 50 
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TT Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 

Mã số 

CTNH 

Khối lƣợng 

(kg/năm) 

Tổng cộng  4.177 

4.1.2. Khối lƣợng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng phát sinh: 

khoảng 1.941,40 kg/tháng. 

4.1.3. Khối lƣợng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh: 450 tấn/ngày. 

4.2. Yêu cầu bảo vệ môi trƣờng đối với việc lƣu giữ chất thải rắn sinh hoạt, 

chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng, chất thải nguy hại: 

4.2.1. Thiết bị, hệ thống, công trình lƣu giữ chất thải nguy hại: 

4.2.1.1. Thiết bị lƣu chứa: Toàn bộ lƣợng CTNH phát sinh đƣợc thu gom, phân loại, 

lƣu giữ vào các thùng chứa riêng biệt có dán nhãn, mã số chất thải trong kho lƣu chứa. 

4.2.1.2. Kho lƣu chứa: 

- Diện tích kho: Diện tích khoảng 30 m
2
. 

- Thiết kế, cấu tạo: có nền gạch chống thấm, mái che, tƣờng bao, có gờ, rãnh, rốn thu 

gom chất thải nguy hại dạng lỏng trong trƣờng hợp tràn đổ. Khu vực lƣu giữ chất thải 

nguy hại đƣợc trang bị các dụng cụ, thiết bị, vật liệu: có đầy đủ thiết bị, dụng cụ phòng 

cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy; có vật liệu hấp thụ 

và xẻng để sử dụng trong trƣờng hợp rò rỉ, rơi vãi, đổ tràn chất thải nguy hại ở thể lỏng.  

4.2.2. Thiết bị, hệ thống, công trình lƣu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng: 

4.2.1.1. Thiết bị lƣu chứa: Toàn bộ chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng phát 

sinh đƣợc thu gom, phân loại, lƣu giữ vào kho chứa. 

4.2.1.2. Kho lƣu chứa: 

- Diện tích kho: Diện tích khoảng 42 m
2
. 

- Thiết kế, cấu tạo: có kết cấu tƣờng gạch, nền bê tông, mái tôn, có gờ chắn để ngăn 

không cho nƣớc mƣa tràn vào gây ô nhiễm, bố trí sẵn bình chữa cháy trong khu vực kho 

chứa, kho đảm bảo khả năng lƣu chứa lƣợng chất thải rắn không nguy hại phát sinh. 

4.2.3. Thiết bị, hệ thống, công trình lƣu giữ chất thải rắn sinh hoạt: 

4.2.3.1. Thiết bị lƣu chứa: Toàn bộ chất thải rắn sinh hoạt  phát sinh sẽ đƣợc thu 

gom vào các thùng chứa có dung tích 120L vật liệu PVC, có nắp đậy. 

4.2.3.2. Khu vực lƣu chứa 

 Khu vực lƣu chứa đảm bảo khả năng lƣu chứa lƣợng chất thải rắn sinh hoạt phát 

sinh của dự án. 

B. Yêu cầu về phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trƣờng: 

- Thực hiện phƣơng án phòng chống, ứng phó với sự cố rò rỉ hóa chất, tràn dầu và 

các sự cố khác theo quy định của pháp luật. 
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- Có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố 

môi trƣờng phù hợp với nội dung phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trƣờng trong Giấy 

phép môi trƣờng này. Trƣờng hợp kế hoạch ứng phó sự cố môi trƣờng đƣợc lồng ghép, 

tích hợp và phê duyệt cùng với kế hoạch ứng phó sự cố khác theo quy định tại điểm b 

khoản 6 Điều 124 Luật Bảo vệ môi trƣờng thì phải bảo đảm có đầy đủ các nội dung theo 

quy định tại khoản 2 Điều 108 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 

5. CÁC YÊU CẦU KHÁC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG 

5.1. Hạng mục, công trình sản xuất  

 Dự án “Mở rộng, nâng công suất Nhà máy sản xuất, gia công đồ gỗ gia dụng từ 

công suất 15.000 sản phẩm/năm lên 80.000 sản phẩm/năm; các chi tiết bằng gỗ dành cho 

nội thất từ công suất 30.000 sản phẩm/năm lên 160.000 sản phẩm/năm; cho thuê nhà 

xƣởng dƣ thừa”  đƣợc chia làm 2 giai đoạn, hiện tại dự án đang đề nghị thự hiện đề nghị 

cấp giấy phép môi trƣờng cho giai đoạn 1. Đối với giai đoạn 2 của dự án, tiếp tục đƣợc 

vận hành các dây chuyền sản xuất cũ và ổn định, Chủ đầu tƣ sẽ tiến hành xây dựng các 

nhà xƣởng còn lại và công trình phụ trợ. 

 Quy mô thực hiện giai đoạn 2 (sau năm 2022) cụ thể nhƣ sau: 

+ Xây dựng các nhà xƣởng 4, 5, 9, 10 và các công trình phụ trợ. 

TT Hạng mục 
Diện tích 

(m
2
) 

1 Nhà xƣởng 4 6.992 

2 Nhà xƣởng 5 6.992 

3 Nhà xƣởng 9 7.752 

4 Nhà xƣởng 10 7.752 

5 Nhà vệ sinh xƣởng 4 36 

6 Nhà vệ sinh xƣởng 9 36 

7 Nhà ăn và nhà xe 2.080 

8 Mái che lối đi xƣởng 112 

Tổng 31.752 

5.2. Các yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng  

Trong giai đoạn 2 của dự án, các hạng mục công trình bảo vệ môi trƣờng hiện hữu 

đƣợc giữ nguyên, bao gồm: hệ thống thu gom và thoát nƣớc mƣa, hệ thống thu gom và 

thoát nƣớc thải; 01 hệ thống xử lý nƣớc thải công suất 125 m
3
/ngày đêm; 01 hệ thống xử 

lý bụi công suất 6.000 m
3
/giờ; kho lƣu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng, kho 

chất thải nguy hại. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng của dự án đầu tƣ “Mở rộng, nâng công suất Nhà máy sản xuất, gia công 

đồ gỗ gia dụng từ công suất 15.000 sản phẩm/năm lên 80.000 sản phẩm/năm; các chi tiết bằng gỗ dành  cho nội thất 

từ công suất 30.000 sản phẩm/năm lên 160.000 sản phẩm/năm; cho thuê nhà xưởng dư thừa”- Giai đoạn 1 

Chủ dự án đầu tƣ: Công ty TNHH MTV Gỗ Thành Nghiệp 72 

Địa chỉ dự án đầu tƣ: Lô K1 đến K8, một phần lô K9, lô K10, lô K11, Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, thị trấn Tân 

Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phƣớc 

CHƢƠNG V 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ 

CHẤT THẢI VÀ CHƢƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG 

CỦA DỰ ÁN 

Trên cơ sở các công trình bảo vệ môi trƣờng của dự án, chủ đầu án tự rà sót và đề 

xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chƣơng trình quan trắc 

môi trƣờng trong giai đoạn đi vào vận hành, cụ thể nhƣ sau: 

1. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT 

THẢI CỦA DỰ ÁN: 

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

 Tên dự án: “Mở rộng, nâng công suất Nhà máy sản xuất, gia công đồ gỗ gia dụng từ 

công suất 15.000 sản phẩm/năm lên 80.000 sản phẩm/năm; các chi tiết bằng gỗ dành cho 

nội thất từ công suất 30.000 tấn sản phẩm/năm lên 160.000 sản phẩm/năm; cho thuê nhà 

xƣởng dƣ thừa”- Giai đoạn 1 do Công ty TNHH MTV Gỗ Thành Nghiệp làm Chủ đầu tƣ 

tại Lô K1 đến K8, một phần lô K9, lô K10, lô K11, Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, thị 

trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phƣớc. 

 Địa điểm thực hiện dự án: Lô K1 đến K8, một phần lô K9, lô K10, lô K11, Khu 

công nghiệp Bắc Đồng Phú, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phƣớc.  

- Thời gian bắt đầu vận hành thử nghiệm: Sau khi Giấy phép môi trƣờng đƣợc cấp 

- Thời gian kết thúc vận hành thử nghiệm: Sau 03 tháng, kể từ ngày bắt đầu vận hành 

thử nghiệm 

- Công suất dự kiến đạt đƣợc khi kết thúc dự án là 125 m
3
/ngày đêm. 

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 

thiết bị xử lý chất thải 
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Để đánh giá hiệu quả của công trình xử lý chất thải theo quy định tại Khoản 5, Điều 21, Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng. Công ty đề xuất kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu nhƣ sau: 

Bảng 5. 1: Kế hoạch quan trắc, đánh giá hiệu quả xử lý chất thải của Dự án 

TT Vị trí đo đạc, lấy mẫu Loại mẫu 
Thời gian và tần suất quan trắc, lấy 

mẫu 

Chỉ tiêu giám sát và Quy chuẩn/Tiêu chuẩn 

so sánh  

I Giai đoạn điều chỉnh hiệu quả của công trình xử lý chất thải 

1 Hệ thống xử lý nước thải công suất 125 m
3
/ngày đêm 

- 

Tại đầu vào và đầu ra của 

HTXLNT công suất 125 

m
3
/ngày đêm 

Tổ hợp 

 Thời gian: 75 ngày đầu tiên kể từ khi 

vận hành thử nghiệm. 

 Tần suất 05 đợt (mỗi đợt cách nhau 

tối thiểu 15 ngày). 

 Lƣu lƣợng, pH, TSS, COD, BOD5, Tổng N, 

Tổng P, Tổng Coliforms, Dầu mỡ tổng 

 QCVN 40:2011/BTNMT, cột B - Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải công nghiệp  

2 Hệ thống xử lý bụi, khí thải từ công đoạn gia công (cưa, cắt, khoan) công suất 6.000 m
3
/h 

- 

Tại đầu ra của 4 ống thải 

của hệ thống xử lý bụi, khí 

thải từ công đoạn gia công 

(cƣa, cắt, khoan) công suất 

6.000 m
3
/h 

Tổ hợp 

 Thời gian: 75 ngày đầu tiên kể từ khi 

vận hành thử nghiệm. 

 Tần suất 05 đợt (mỗi đợt cách nhau 

tối thiểu 15 ngày). 

 Lƣu lƣợng, Bụi 

 QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với 

bụi và các chất vô cơ, cột B với Kp = 1, Kv = 

1,0 

II Giai đoạn vận hành ổn định của công trình xử lý nƣớc thải 

1 Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 125 m
3
/ngày đêm 

- 
Tại đầu vào và đầu ra của 

HTXLNT công suất 125 
Mẫu đơn 

 Thời gian: trong thời gian vận hành 

ổn định. 
 Lƣu lƣợng, pH, TSS, COD, BOD5, Tổng N, 

Tổng P, Tổng Coliforms, Dầu mỡ tổng 
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TT Vị trí đo đạc, lấy mẫu Loại mẫu 
Thời gian và tần suất quan trắc, lấy 

mẫu 

Chỉ tiêu giám sát và Quy chuẩn/Tiêu chuẩn 

so sánh  

m
3
/ngày đêm  Tần suất: 01 ngày/lần (đo đạc, lấy và 

phân tích mẫu đơn đối với 01 mẫu 

nƣớc thải đầu vào và 03 mẫu đơn nƣớc 

thải đầu ra trong 03 ngày liên tiếp của 

công trình xử lý nƣớc thải) trong ít 

nhất là 03 ngày liên tiếp sau giai đoạn 

điều chỉnh hiệu quả. 

 QCVN 40:2011/BTNMT, cột B - Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải công nghiệp 

2 Hệ thống xử lý bụi, khí thải từ công đoạn gia công (cưa, cắt, khoan) công suất 6.000 m
3
/h 

- 

Tại đầu ra của 4 ống thải 

của hệ thống xử lý bụi, khí 

thải từ công đoạn gia công 

(cƣa, cắt, khoan) công suất 

6.000 m
3
/h 

Mẫu đơn 

 Thời gian: trong thời gian vận hành 

ổn định. 

 Tần suất: 03 đợt (liên tục 3 ngày, 

mỗi ngày một mẫu). 

 Lƣu lƣợng, Bụi 

 QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với 

bụi và các chất vô cơ, cột B với Kp = 1, Kv = 

1,0.  

 Tổ chức thực hiện quan trắc môi trường dự kiến: 

Đơn vị dự kiến lấy mẫu: Công ty Cổ phần dịch vụ tƣ vấn môi trƣờng Hải Âu 

Địa chỉ: Số 3, Tân Thới Nhất 20, KP. 4, P. Tân Thới Nhất, Q. 12, TP.Hồ Chí Minh. 

Đơn vị đã đƣợc chứng nhận: Vilas số 505 và đƣợc Bộ Tài nguyên Môi trƣờng chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc 

môi trƣờng với mã số Vimcerts 117. 
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2. CHƢƠNG TRÌNH QUAN TRẮC CHẤT THẢI  

2.1. Chƣơng trình quan trắc môi trƣờng định kỳ 

 Giám sát không khí khu vực sản xuất 

 Vị trí giám sát: 02 vị trí 

+ Khu vực cƣa, cắt, khoan; 

+ Khu vực dán giấy. 

 Thông số giám sát: 

+ Khu vực cắt, khoan và chà nhám: vi khí hậu, tiếng ồn, bụi; 

+ Khu vực dán giấy: vi khí hậu, tiếng ồn, bụi, vinyl acetate (C4H6O2), VOC; 

 Tần suất giám sát: 06 tháng/lần. Định kỳ 1 năm/lần nộp báo cáo công tác bảo vệ 

môi trƣờng định kỳ về Ban Quản lý Khu kinh tế và Sở Tài nguyên Môi trƣờng Bình 

Phƣớc. 

 Tiêu chuẩn, quy chuẩn so sánh: QCVN 02-2019/BYT; QCVN 22:2016/TT-BYT; 

QCVN 26:2016/TT-BYT; QCVN 24:2016/BYT; Quyết định 3733/2002/QĐ-BYT và các 

quy định hiện hành. 

 Giám sát nước thải 

 Vị trí giám sát: 01 vị trí tại hố ga trƣớc hố ga đấu nối với KCN Bắc Đồng Phú. 

 Thông số giám sát: Lƣu lƣợng, pH, BOD5, COD, TSS, Tổng N, Tổng P, Coliforms, 

Dầu mỡ tổng.  

 Tần suất giám sát: 03 tháng/lần. Định kỳ 1 năm/lần nộp báo cáo công tác bảo vệ 

môi trƣờng định kỳ về Ban Quản lý Khu kinh tế và Sở Tài nguyên Môi trƣờng Bình 

Phƣớc. 

 Tiêu chuẩn, quy chuẩn so sánh: Tiêu chuẩn tiếp nhận nƣớc thải của KCN Bắc Đồng 

Phú (theo QCVN 40:2011/BTNMT, cột B). 

 Giám sát khí thải 

 Vị trí giám sát: 04 vị trí tại ống thoát khí của HTXL bụi gỗ. 

 Chỉ tiêu giám sát: Lƣu lƣợng, bụi. 

 Tần suất giám sát: 03 tháng/lần. Định kỳ 1 năm/lần nộp báo cáo công tác bảo vệ 

môi trƣờng định kỳ về Ban Quản lý Khu kinh tế và Sở Tài nguyên Môi trƣờng Bình 

Phƣớc. 

 Tiêu chuẩn, quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT, cột B với Kp=1, Kv=1,0. 

 Giám sát chất thải rắn sinh hoạt 

 Vị trí giám sát: khu vực tập kết chất thải rắn sinh hoạt . 

 Thông số giám sát: Giám sát khối lƣợng, biên bản bàn giao. 
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 Tần suất giám sát: 3 tháng/lần. Định kỳ 1 năm/lần nộp báo cáo công tác bảo vệ môi 

trƣờng định kỳ về Ban Quản lý Khu kinh tế và Sở Tài nguyên Môi trƣờng Bình Phƣớc. 

 Giám sát chất thải rắn công nghiệp không nguy hại 

 Vị trí giám sát: Khu vực tập kết chất thải công nghiệp không nguy hại 

 Thông số giám sát: Giám sát khối lƣợng, thành phần và biên bản bàn giao. 

 Tần suất giám sát: 03 tháng/lần. Định kỳ 1 năm/lần nộp báo cáo công tác bảo vệ 

môi trƣờng định kỳ về Ban Quản lý Khu kinh tế và Sở Tài nguyên Môi trƣờng Bình 

Phƣớc. 

 Giám sát chất thải nguy hại 

 Vị trí giám sát: khu vực tập kết chất thải nguy hại.  

 Thông số giám sát: Giám sát khối lƣợng, thành phần và chứng từ thu gom. 

 Tần suất giám sát: 03 tháng/lần. Định kỳ 1 năm/lần nộp báo cáo công tác bảo vệ 

môi trƣờng định kỳ về Ban Quản lý Khu kinh tế và Sở Tài nguyên Môi trƣờng Bình 

Phƣớc. 

2.2. Chƣơng trình quan trắc tự động, liên tục chất thải:  

Dự án không thuộc đối tƣợng phải quan trắc tự động, liên tục. 

3. KINH PHÍ THỰC HIỆN QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG HÀNG NĂM. 

Bảng 5. 2 Kinh phí về hoạt động quan trắc môi trường của Công ty 

TT Hoạt động Kinh phí (đồng/năm) 

1 Giám sát không khí khu vực sản xuất  4.000.000 

2 Giám sát nƣớc thải 4.000.000 

3 Giám sát khí thải 6.600.000 

4 Giám sát chất thải rắn sinh hoạt 600.000 

5 
Giám sát chất thải rắn công nghiệp không nguy 

hại 
600.000 

6 Giám sát chất thải nguy hại 600.000 

Tổng 16.400.000 
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CHƢƠNG VI 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

Thông qua báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng cho dự án này, Chủ đầu tƣ xin 

cam kết thực hiện tất cả các nội dung sau: 

- Chủ dự án cam kết tính chính xác, trung thực các nội dung đã đƣa ra của hồ sơ đề 

nghị cập giấy phép môi trƣờng này. 

- Chủ dự án cam kết giám sát môi trƣờng lao động của dự án để theo dõi nồng độ 

phát sinh khí thải, bụi để đảm bảo môi trƣờng trong khu vực nhà xƣởng nằm trong giới 

hạn cho phép của Bộ Y Tế. 

- Áp dụng tất cả các biện pháp ngăn ngừa rủi ro, giảm thiểu các tác động môi trƣờng 

nhƣ xử lý khí thải, nƣớc thải, chất thải rắn nhƣ đã đề cập trong Chƣơng 3 của báo cáo 

đảm bảo đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam và các quy định hiện hành. 

- Tuân thủ các tiêu chuẩn quy định về bảo vệ môi trƣờng của Việt Nam và thực hiện 

đầy đủ các chƣơng trình giám sát môi trƣờng định kỳ khi dự án đi vào hoạt động theo 

Chƣơng 5 của báo cáo. 

- Đào tạo cán bộ có năng lực và chuyên môn về môi trƣờng nhằm nâng cao khả năng 

quản lý, bảo đảm không phát sinh các vấn đề gây ô nhiễm môi trƣờng và các sự cố môi 

trƣờng,... đồng thời khi xảy ra sự cố sẽ tích cực phối hợp chính quyền địa phƣơng để 

khắc phục nhằm giảm thiểu tối đa mức độ thiệt hại. 

- Trong quá trình hoạt động nếu có yếu tố môi trƣờng nào phát sinh, chủ dự án trình 

báo ngay với các cơ quan quản lý môi trƣờng địa phƣơng để xử lý ngay nguồn ô nhiễm 

này. 

- Quản lý các nguồn phát sinh ô nhiễm bụi, không khí để giảm thiểu ô nhiễm không 

khí ngay tại nguồn; bụi, khí thải đƣợc xử lý đạt QCVN  19:2009/BTNMT – Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi vá các chất vô cơ. 

- Toàn bộ nƣớc thải phát sinh của dự án đƣợc thu gom và xử lý đạt quy chuẩn tiếp 

nhận của Khu công nghiệp trƣớc khi đấu nối vào hệ thống thu gom và xử lý nƣớc thải của 

Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú. 

- Thực hiện các biện pháp khống chế tiếng ồn, độ rung sinh ra trong suốt quá trình 

hoạt động. 

- Thực hiện thu gom và quản lý chất thải rắn thông thƣờng, rác thải sinh hoạt, hợp 

đồng với đơn vị có chức năng theo quy định tại Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng. 

- Thực hiện thu gom và quản lý chất thải nguy hại, hợp đồng với đơn vị có chức năng 

theo quy định tại Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trƣờng Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng. 

- Hệ thống thoát nƣớc mƣa đƣợc tách riêng với hệ thống thu gom nƣớc thải. 
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Công ty cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trƣớc pháp luật Việt Nam nếu vi phạm 

các Công ƣớc Quốc tế, các Tiêu chuẩn Việt Nam, Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia và để 

xảy ra sự cố gây ô nhiễm môi trƣờng trong quá trình hoạt động. Công ty kết hợp với các 

cơ quan chuyên môn và cơ quan quản lý môi trƣờng địa phƣơng trong quá trình hoạt động 

của dự án để thiết kế, vận hành các hệ thống xử lý ô nhiễm không khí, ồn rung và nƣớc 

thải nhằm đạt tiêu chuẩn theo quy định của Nhà nƣớc Việt Nam. 
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Chủ dự án đầu tƣ: Công ty TNHH MTV Gỗ Thành Nghiệp 79 

Địa chỉ dự án đầu tƣ: Lô K1 đến K8, một phần lô K9, lô K10, lô K11, Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, thị trấn Tân 

Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phƣớc 

PHỤ LỤC 

 

TT Tên t i liệu 

1 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

2 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ 

3 Sổ đất, Hợp đồng thuê đất  

4 Giấy phép xây dựng  

5 Quyết định phê duyệt ĐTM 

6 Giấy chứng nhận thẩm định PCCC, nghiệm thu công trình PCCC 

7 Hợp đồng thu gom chất thải 

8 Biên bản bàn giao mặt bằng đấu nối vào KCN Bắc Đồng Phú 

9 Các bản vẽ công trình bảo vệ môi trƣờng 

10 Phiếu an toàn hóa chất 

 









































































































































































































































 

 

PHIẾU AN TOÀN SẢN PHẨM 

Số MSDS: 201911015  

Ngày ban hành : 2019.11.01 

Mục 1 : thông tin sản phẩm 

Tên : 9605L       Số CAS : không  

Nhà máy : Công ty TNHH  kỹ thuật quốc tế WINLONG  

Địa chỉ : số 46A , đường nam Yantai, phố WangCheng, thành phố Laixi, Thanh Đảo , tỉnh Sơn Đông , 

Trung Quốc  

Điện thoại : +86 53283109100    +86 2038661234 

Fax:             +86 53283109100          +86 20 38661234 

Sản phẩm dùng  : keo dán công nghiệp  

Mục 2: Thành phần /thông tin nguyên liệu 

 Nguyên liệu    Nồng độ (% theo khối lượng)    số CAS 

 Polyvinyl acetate   36 -42%     9003-20-7 

 Nước     55-62%     7732-18-5 

 Thành phần khác   2-3%     

 

Mục 3: Nhận diện mối nguy 

Nhận diện chính : là chất lỏng màu trắng tan trong nước 

Con đường xâm nhâp: 

Nguyên liệu: Có 

Hít phải: Có 

Da: Có 

 Khi nhiệt độ tăng, hơi nước hoặc khói có thể được hình thành có thể  kích thích 

mắt và đường hô hấp. Không có tài liệu nào về tác động tiêu cực đến sức khỏe trong điều 

kiện nhiệt độ bình thường vì keo bay hơi nước. 

Ăn: không có hại trong điều kiện sử dụng công nghiệp bình thường. Ăn uống bị cấm. 

Da: Da tiếp xúc với keo lâu hoặc nhiều lần sẽ gây kích ứng 

Mắt: Sẽ gây khó chịu cho mắt vừa phải. 



 

 

Khả năng gây ung thư: 

NTP: không có                   IARC ： Không có 

OSHA ： Không có 

Độc tính trước khi sinh: Không có đánh giá nào về nhiễm độc trước khi sinh. 

 

Mục 4: Phương pháp sơ cứu  

hít phải: di chuyển ra nơi có không khí trong lành nếu hít phải 

Nuốt phải: gây nôn bằng nước sạch hoặc sữa, xúc sạch miệng bằng nước và nhanh chóng đưa 

đến bệnh viện. 

Tiếp xúc với da: Cởi quần áo bị nhiễm bẩn - giặt sạch trước khi sử dụng lại. Rửa nhẹ nhàng 

và kỹ lưỡng da bị nhiễm bẩn bằng nước chảy và xà phòng không ăn tay chăm sóc y tế nếu 

mẩn đỏ hoặc kích ứng xảy ra. 

Tiếp xúc bằng mắt: Kiểm tra và loại bỏ bất kỳ kính áp tròng nào. Rửa mắt ngay lập tức bằng 

nước đang chảy trong 15 phút. Tìm kiếm sự chăm sóc y tế nếu cần thiế 

Mục 5 : phương pháp chữa cháy  

Điểm bốc hơi : không có 

Phạm vi phơi sáng: cấm phơi. 

Chất chữa cháy: nước, bọt, bột khô và nước muối 

Phương pháp chữa cháy: Dập lửa bằng chất chữa cháy trên, làm mát xung quanh khu vực. 

bằng nước để ngăn cháy lan. Người chữa cháy cần đeo mặt nạ dưỡng khí và các thiết bị bảo 

hộ khác 

tốt nhất phải có gió chữa cháy, máy bay chữa cháy và các thiết bị bảo hộ khác  

Mục 6 : Các biện pháp giảm nhẹ tai nạn 

Khẩn cấp: Trước tiên hãy ngăn chặn sự rò rỉ bằng một tấm chăn hoặc một bao cát. Nếu có 

một lượng lớn rò rỉ, chúng ta cần bơm rò rỉ vào một thùng chứa bằng cách sử dụng một máy 

bơm chân không. Nếu có rò rỉ nhỏ, hãy làm đông sản phẩm bằng cát hoặc mùn cưa trước và 

sau đó hàn lại. Vui lòng mặc quần áo bảo hộ trong tất cả quá trình, chẳng hạn như giày an 

toàn , găng tay bịt kín và kính bảo vệ. Nếu sản phẩm này chảy vào sông, hồ hoặc đại dương 

do tai nạn, thông báo ngay cho các cơ quan liên quan và thực hiện các biện pháp cần thiết 

theo luật định liên quan 

Mục 7 : Bàn giao và lưu trữ sử dụng  

Mô tả: uống hoặc ăn đều bị cấm. Sử dụng trong khu vực thông gió. Mang thiết bị bảo hộ. Ví 

dụ, đeo kính bảo hộ và quần áo bảo hộ. 

Nhiệt độ bảo quản nên trên 5 ℃ và dưới 35 ℃, tránh ánh nắng trực tiếp, niêm phong để tránh 

khỏi sương giá. 



 

 

Mục 8: Kiểm soát phơi nhiễm và bảo vệ cá nhân 

Giới hạn phơi nhiễm: không yêu cầu 

Bảo vệ cá nhân: bảo vệ mắt: Đeo kính bảo hộ 

Bảo vệ tay: Mang găng tay bịt kín, chẳng hạn như găng tay cao su 

Bảo vệ da: Mặc quần áo bảo hộ 

Mục 9: Tính chất vật lý và hóa học  

Hình dạng: chất lỏng 

Ngoại quan: Màu trắng 

Mùi: Mùi nhẹ 

Tính tan: hòa tan 

PH: 5 ± 1 

Độ nhớt （cps ， 25 ℃） ： 40000 ± 10000 

Phần trăm không bay hơi (%): 35 ± 2 

Mục 10: Tính ổn định và tính phản ứng 

Tính ổn định: ổn định dưới nhiệt độ bình thường 

Mục 11: Dữ liệu độc tính 

Không có dữ liệu nào được biết 

Tình trạng y tế nói chung trở nên xấu hơn khi tiếp xúc: 

Theo kiến thức hiện tại, không có thiệt hại nào đối với sức khỏe khi được sử dụng đúng cách. 

Mục 12: Thông tin về sinh thái 

Cá và động vật có vỏ sẽ chết vì ngạt thở nếu chất keo chảy xuống sông. 

Mục 13: Thông tin thải bỏ 

Xử lý chất thải: phải tuân theo luật pháp quốc gia hoặc luật địa phương 

Xử lý thùng rác: phải tuân theo luật pháp quốc gia hoặc luật địa phương 

Mục  14: Thông tin vận tải 

Số UN. Không có 

Đóng gói  UN ： N / A 

Phân loại của Liên hợp quốc ： Không độc 

Phân loại ICAO / IATA ： Không độc 

Phân loại IMDG ： Không độc 

Tên giao hàng ： Không độc 



 

 

Kiểm tra rò rỉ trước khi tải. Để đảm bảo sự ổn định và an toàn của tải, để giảm 

rung lắc, rơi và hư hỏng của thùng chứa. 

Mục 15: Dữ liệu quy định 

Không có dữ liệu liên quan 

Mục 16: Dữ liệu khác 

Đánh giá nguy cơ và độc tính là không đủ, cần phải được sử dụng cẩn thận. 

 


